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PHẨM XÁ LỌI

THỨ BA MƯƠI BẢY

Đức Phật nói vói Thiên Đế Thích : 
"Nầy Kiều Thi Ca ! Nếu đem X á lọi của 
Phật đầy cả Diêm Phù Đề làm một phần, 
lại có ngirời chép quyển kinh Bát nhã ba 
la mật làm một phần. Trong hai phần 
nầy Ngài lây phần nào ?".

Thiên Đế thưa : ,rBạch đức Thế Tôn ! 
Tôi dành lấy phần quyển kinh Bát nhã 
ba la mật.

Tai sao vậy ?
Đối vói Xá lọi của đức Phật, chẳng 

phải tôi chẳng cung kính tôn trọng, nhưng
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VÌ Xá lọi nầy xuát sanh tủ* trong É át nhã 
ba la mật do Bát nhã ba la mật huân tu, 
nên Xá lọi nầy mói đưxỵc cung kính,cúng  
dường, tôn trọng, tán thán".

Ngài Xá Lọi Phất hỏi Thiên Đế : "Bát 
nhã ba la mật nầy chẳng thể lây được, 
nó không sắc,không hình,không đôi, một 
tướng duy nhứt, tức là vô tướng, sa o , 
Ngài lại muốn lấy ?

Tại sao vậy ?
Bát nhã ba la mật nầy chẳng do lây' 

mà có, chẳng do bỏ mà có, chẳng do tảng  
giảm tụ tán tổn ích cấu tinh mà có.

Bát nhã ba la mật nầy chẳng cho Phật 
pháp, chẳng bỏ phàm phu pháp, cũng 
chẳng cho Bích Chi Phật pháp, A La Hán 
pháp, hữu học pháp, chẳng bỏ phàm phu 
pháp, chẳng cho tánh vô vi, chẳng bỏ 
tánh hữu vi, chẳng cho nội không đến 
vô pháp hữu pháp không, chẳng cho tứ  
niệm xứ  đến nhứt thiêt chủng trí, cùng 
chẳng bỏ phàm phu pháp'.
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Thiên Đế nổi : "Đúng như vậy, thưa. 
Ngài Xá Lọi Phất ! Nếu có người biết 
Bát nhã ba la mât nầy chẳng cho Phật 
pháp cũng chẳng bỏ phàm phu pháp, 
nhẫn đến chẳng cho nhứt thiết chủng trí 
pháp cũng chẳng bỏ phàm phu pháp. Đại 
Bồ Tát nầy có thể thật hành Bát nhã ba 
la mật, có thể tu Bát nhã ba la mật.

Tại sao vậy ? Vì Bát nhã ba la mật 
chẳng hiện hành hai pháp vậyẻ Pháp  
chẳng hai là Bát nhã ba la mật. Pháp  
chẳng hai là Thiền na đến Đàn na ba 
la mât".

•

Đức Phật khen : "Lành thay, lành thay ! 
Nầy Kiều Thi Ca ! Đúng như* lòi Ngài đã 
nói. Vì Bát nhã ba la mật chẳng hiện 
hành hai pháp. Pháp chẳng hai là Bát 
nhã ba la mật, nhẫn đến là Đàn na ba 
la mật.

Nầy Kiều Thi Ca ! Nếu có người 
muôn đưtỵc pháp tánh hai tiróng, thời 
là muôn được Bát nhã ba la mật hai 
tirớng.
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Tại sao vậy ? Vì pháp tánh và Bát nhã 
ba la mật không hai không khác, nhẫn 
đến Đàn na ba la mật cũng vậy.

Nêu có ngưòi muôn được thiệt tê' bát 
tir nghi tánh hai tưtmg, thời là muôn 
được Bát nhã ba la mật hai tướng.

Tại sao vậy ? Vì Bát nhã ba la mật 
và thiệt tế  bâìt tir nghi tánh không hai 
không khác vậyẵ Nhẫn đến Đàn na ba la 
mật cũng như* vậy".

Thiên Đế thira : "Bach chrc Thế Tôn ! 
Tất cả th ế gian, loài ngiròi cùng chư* 
Thiên, A tu la đều phải kính lạy , cúng 
dường Bát nhã ba la mật.

Tại sao vậy ? Vì từ  trong Bát nhã ba 
la mật mà đại Bồ Tát học đưxỵc Vô thượng 
Bồ đề.

Bạch đức Thê' Tôn ! Tôi thiròng ngồi 
tại Thiện Pháp Đường.

Nhưng lúc tôi không ngồi tại Thiện 
Pháp Điròng, các Thiên Tủ* đến cúng 
dường tôi, hướng về phía tòa tôi ngồi 
kính lễ đi nhiễu rồi trở  về. Các Thiên



37 - PHAM XA LỌI 23

Tứ nầy nghĩ rắng vì Thiên Đế thiròng 
ngồi tại tòa nầy thuyết pháp cho chư  
Thiên cõi Trời Đao Lợi vây.

Bạch đức Thế Tôn ! Cũng vậy, chỗ nào 
biên chép quyển kỉnh Bát nhã ba la mật 
nầy, chỗ nào thọ t r ì , đọc tụng, giảng 
thuyêt Bát nhã ba la mật nầy, hàng Tròi, 
Rồng,Bát bộ đều đến kính lễ Bát nhã ba 
la mật, cúng dưòng xong rồi đi,

Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật nầy xuâít sanh chư Phật, và xuất 
sanh tất cả những đồ cần thiết thích ý 
của tất cả chúng sanh.

Xá lọi của Phật cũng là chỗ làm nhon 
duyên cho nhứt thiết chủng trí.

Do cớ  trên đây nên, bạch đức Thế  
Tôn ! Trong hai phần, tôi lấy phần Bát 
nhã ba la mật.

•

Lại kính bạch đức Thế Tồn ! Lúc thọ 
trì,đ ọ c tụng Bát nhã ba la mât, nêu tâm  
tôi nhập vào trong pháp, thời lúc ấy tôi 
chẳng thây tướng bô" úy.
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Tại sao vậy ? Vì Bát nhã ba la mật 
nầy không tuóng mạo, không ngôn thuyết.

Bạch đirc Thê' Tôn ! Không tướng mạo, 
không ngôn thuyết là Bát nhã ba la mật, 
nhẫn đến là nhứt thiết chủng trí.

Bach đixxĩ Thế Tôn ! Nếu Bát nhã ba 
la mật sẽ là có tiróng mà chẳng phải là 
vô tưóng, thòi chư* Phật lẽ ra chẳng nên 
biết tất cả pháp không tưóng mạo, không 
ngôn thuyết mà chứng đưọ-c Vô thưrỵng 
Bồ đề, rồi lại vì hàng đệ tử  giảng nói 
các pháp cũng không tướng mạo, không 
ngôn thuyết.

Bach đứtĩ Thế Tôn ! Bởi Bát nhã ba la 
mật đích thiệt là không tưóng mạo, không 
ngôn thuyết nên chư* Phật biết các pháp 
không tướng mạo, không ngôn thuyêt mà 
chứng đưxỵe Vồ thirộng bồ đề, rồi vì hàng 
đệ tử* giảng nói các pháp cũng không 
tiróng mạo, không ngôn thuyết.

Bạch đức Thế Tôn ! Vì th ế nên tất cả  
th ế  gian, loài ngưòi, chư* Thiên, A tu la 
đều phải tôn trọng, tán th án ,cu n g kính,
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cúng chròng Bát nhã ba la mật nầy với 
những hưong hoa, anh lạc, nhẫn đến các  
thứ  phan lọng.

Bạch đức Thê' Tôn ! Nếu có ngưòi nào 
thọ trì, thân cận, đọc tụng, chánh ức 
niệm Bát nhã ba la mật, và biên chép, 
cúng dưòng với những hoa hưong, anh  
lạc, phan lọng, thời chẳng bi sa vào các  
loài Đia ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, cung 
chẳng sa vào bựxì Thanh Vân, Bích Chi 
Phật, nhẫn đến khi thành Vé thưọng Bổ 
đề thường thấy chư* Phật, từ  một cõi Phật 
đếh một cõi Phật, cung k ín h ,tôn  trọng, 
tán thán ,cú ng dưòng chư* Phật.

Bạch đứic Thế Tôn ! Xá lợi của Phật 
đầy cả cõi Đại Thiên đem làm một phần, 
chép quyển kỉnh Bát nhã ba la mật làm 
một phần. Trong hai phần này, tôi vẫn  
chọn lây phần Bát nhã ba la mật.

Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật nầy sanh X á  lọi của chư* Phật. Thế  
nên Xá lọ-i được cung kính,cúng dường, 
tôn trọng, tán thán.
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Thiện nam , thiện nữ do cung kính, 
cúng dường Xá lợi nên đưọ-c hưỏ-ng 
phước lạc trên cõi T rời,trong loài ngưò-i, 
thường chẳng sa vào ba ác đạo, theo sở 
nguyện lần lần do pháp Tam thừa mà 
nhập Niết Bàn.

Vì th ế nên, bach đức Thế Tôn! Nê'u* • *

người đvtqrc thấy hiện tại Phật, rặếu đưxỵc 
thấy quyển kỉnh Bát nhã ba la mật, cũng 
đồng nhau không khác. Vì Bát nhã ba la 
mật vói Phật không hai không khác vậy.

Bạch đứt? Thế Tôn ! Như đức Phật trụ• • • 

th ế có ba sir thi hiện, nói miròi hai bô 
kinh tữ  Tu Đa đến Ưu Bà Đề Xá.

Có thiện nam,thiện nữ* thọ trì, đọc tụng, 
giảng thuyết Bát nhã ba la mật nầy, cũng 
đồng như* đức Phật trụ th ế không khác.

Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật nầy xuất sanh ba sự* thị hiện và• v • • • 
mười hai bộ kinh vậy.

Lại có ngiròi thọ trì Bát nhã ba la mật 
rồi giảng nói lại cho ngưm khác, cũng 
đổng như* trên không khácệ
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Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật xuât sanh chư* Phật, cũng xuất sanh 
mười hai bộ kinh tữ  Tu Đa La đến Ưu 
Bà Đề Xá vậy.

Bạch đức Thê Tôn ! Nếu có người cúng 
dường chư* Phật trong hằng sa th ế giói 
ỏ* mưpi phuxmg, cũng cung kính,tôn trọng, 
tán thán. Lại có ngưòi chép quyển kỉnh 
Bát nhã ba la mật, cung kính, tôn trọng, 
tán th á n , cúng dưìmg vói những hoa 
hưtmg, phan lọng. Hai ngirò-i nầy được 
phước đồng nhauề

Tại sao vậy ? Vì mirò-i phưxmg chư* 
Phật đều xuất sanh từ  trong Bát nhã ba 
la mật vậy.

Bạch đức Thế Tôn ! Thiện nam ,thiện  
nữ nghe Bát nhã ba la mật nầy rồi thọ 
trì, đọc tụng, chánh ức niệm, cúng giảng 
nói cho nguòi khác, thời chẳng còn sa 
vào ba ác đạo, củng chẳng sa vào birc 
Thanh Ván, Bích Chi Phật.

Tại sao vây ? Vì phải biết người nầy 
đã an trụ  trong bực bát thôi chuyển vậy.
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Bát nhã ba la mật nầy xa ròi tất cả  
khổ não suy binhế

Bạch đức Thế Tôn ! Nếu có thiện nam, 
thiện nử* biên chép quyển kinh Bát nhã 
ba la mật nầy vẫn thọ trì, đọc tụng, cung 
kính,tôn trọng, tán thán,cúng dường, thời 
ròi các sự* khủng bôT.

Ví như* ngum mang nợ mà gần bên 
Quốc vương để hầu hạ cung cấp, thời 
chủ nợ trở  lại cung kính, cúng dường 
nguòi nầy. Ngtròi nầy không còn bố’ úy, 
vì nuxmg oai lực của Quốc vưcmg vậy.

Cũng vậy, nhờ sự* huân tu Bát nhã ba 
la mật mà các Xá lợi của chư* Phật đưxỵc

• • • • 
cúng dường, cung kính. Xá lọi ví như* người 
mang nọ-, còn Bát nhã ba la mật ví như  
Quốc vương. Nhờ nương gần Quốc vưcmg 
mà ngirò-i mang nọ- được cúng diròng.

Cũng vậy, Xá lợi nưtmg sự huân tu của  
Bát nhã ba la mật mà được cúng diròng.

Nhứt thiết chủng trí của chư Phât cũng 
do Bát nhã ba la mật huân tu mà đưxỵc 
thành tựu.
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Vì những lẽ nhu* trên, nên trong hai 
phần, tôi lây phần Bát nhã ba la mật.

Tại sao vậy ?
Bạch đức Thế Tôn ! Trong Bát nhã ba 

la mật xuât sanh Xá lợi và ba mưtri hai 
tướng của chư* Phật.

Trong Bát nhã ba la mật cũng xtiáít 
sanh mười trí lựic, bốn vô úy, bốii vô 
ngại trí, mười tám pháp bâ't cộng, đại từ  
đai bi của chư* Phât.• •

Trong Bát nhâ ba la mật xuất sanh 
năm ba la mật, cũng làm cho đưxỵc danh 
tự* Ba la mật.

Trong Bát nhã ba la mật xuât sanh 
nhứt thiết chủng trí của chư Phật.

Bạch đức Thế Tôn ! Trong Đại Thiên 
th ế  giới, nếu có ai thọ trì, cúng dường, 
cung kính, tôn trọ n g , tán thán Bát nhã 
ba la mật, chỗ đó tất cả người hoặc quỷ 
thần không làm hại được, nguòi íiầy lần 
lần đưọ-c nhập Niết Bàn.
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Bát nhã ba la mật có lợi ích lớn nhu* 
vậy, có thể làm Phật sự trong Đại Thiên 
thế giới.

Bạch đức Thế Tôn ! Chỗ nào có Bát nhã 
ba la mât thời chỗ đó chính là có Phât.• •

Ví như* chỗ để vô giá ma ni bửu châu  
thời hàng Phi nhon không xâm hại được. 
Nếu có ngiròi bi binh nhiệt, hay binh 
hàn, binh phong, hoặc bi bệnh tạp nhiệt 
phong hàn, đem bửu châu nầy cho ngưò-i 
bịnh đeo, thòi liền được lành mạnh.

Bửu châu nầy lại làm cho chỗ tối thành  
sáng, lúc nóng bức thành mát mẻ, lúc 
lạnh lẽo thành ấm áp.

Chỗ nào có bửu châu nầy thòi chỗ đó 
chẳng lạn h , chẳng nóng, thời tiết hòa 
thích, cũng không có các loài trùng độc.

Có ai bi rắn độc cắn, đem bửu châu  
đếín gần thời nọc độc liền tiêu.

Có ngưò-i nào đau mắt mù lòa, đem 
bửu chãu đến gần thời mắt liền sáng tỏ 
hết bịnh.
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Nếu người bị bịnh phung cùi ghẻ độc, 
cho đeo bửu châu nầy thời được lành 
mạnh.

Để bửu châu nầy trong nirớc, thời nước 
liền thành một màu.

Nếu dùng vật màu xanh gói bửu châu  
nầy để vào nuúrc, thòi nước liền thành  
màu xanh.

Nếu dùng vật màu vàng, đỏ, trắng, 
hồng hay màu tạp gói bứư châu nầy để 
vào nước, thời nước liền thành màu áy.

Nếu đem bửu châu nầy để vào nưtrc 
đục, thời niró-c đục liền trong".

Ngài A Nan hỏi Thiên Đế : "Ma ni bửu 
châu áy là vật trên trời hay là vật nhon 
gian ?"ễ

Thiên Đế nói : "Là bứư châu trên trời. 
Ngtrò-i Diêm Phù Đề cũng có bửu châu  
như* vậy, nhưng công lực có chỗ chẳng 
đầy đủ.

Bửu châu cõi trời thanh tinh nhẹ nhàng, 
tô't đẹp, không thể lây gì để ví dụ đưực.
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Đem bửu châu nầy đựng vào hộp. Khi 
đã lây bửu châu ra, vì công đức của bửu 
châu huân ướp, nên hộp ấy đirọ-c người 
quý trọng.

Cũng vây, bach đức Thê Tôn ! Chỗ nào 
có ngưò-i biên chép quyển kinh Bát nhã 
ba la mật, thòi chỗ ấy không có những 
sự* nào hại.

Sau khi đức Phật nhập Niết Bàn, Xá 
lọi đưọ-c cúng dường, đều là do công lực 
của Bát nhã ba la mật, công lực của  
Thiền na ba la mật đến Đàn na ba la 
mật, nội không đến vô pháp hữu pháp 
không, tứ* niệm xứ  đến mười tám pháp 
bất cộng, nhứt thiết trí, pháp tướng, pháp 
trụ, pháp vị, pháp tánh, thiệt tế, bất tư* 
nghi tánh đến nhứt thiết chủng trí.

Thiện nam, thiện nữ nghĩ rằng : Xá lợi 
của Phật đây là chỗ của nhứt thiết chủng 
trí đại tữ  đại bi, là chỗ của những công 
đức dứt diệt hẳn tất cả kiết sử và tập  
khí, do đây nên Xá lợi dxrqrc cung kính, 
cúng dường.
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Bạch đức Thê Tôn ! Xá lọi là trụ  xứ* 
của những công đức bửu ba la mật, là 
trụ  x ứ  của bât câ'u bât tịnh ba la mật, 
là trụ xứ  của bâ't sanh bât diệt ba la 
mật, là trụ  xứ  của bâ't nhập bâ't xuất ba 
la mật, là trụ xứ  của bâ't tăng bâ't giảm 
ba la mật, là trụ xứ  của bát lai bất khứ  
bất trụ  ba la mật.

Xá lợi của Phật là trụ xứ* của các pháp 
tướng ba la mật. Do các pháp tướng ba 
la mật huân tu nên Xá lợi đirợc kính• • • 

trọng, cúng dường.
Bạch đức Thê Tôn ! Chẳng luận Xá lợi 

đầy cả Đại Thiên thế giới. Giả sứ Xá lợi 
của Phật đầy cả hằng sa th ế giói làm 
một phần. Lại có ngiròi chép quyển kinh 
Bát nhã ba la mât làm môt phầnẳ Trong 
hai phần trên đây, tôi lấy phần Bát nhã 
ba la mật.

Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật nầy xuất sanh Xá lọi của chư* Phật. 
Do Bát nhã ba la mật nầy huân tu nên 
Xá lọi được cúng dưò-ng vậy.
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B ạch đức Thế Tôn ! Nếu thiện nam, 
thiện nữ* cúng diròng, cung kính, tôn 
trọ n g , tán thán Xá lợi, đirợc công đức 
báo vô biên, hưởng thọ phirớc lạc nhơn 
gian và trên  cõi Trời, nhẫn đên do 
nhơn duyên phưó-c đữc nầy nên sẽ đirợc 
tận khổ.

•

Nêu thiện nam , thiện nữ thọ trì, đọc 
tụng, giải thuyết, chánh ức niệm Bát nhã 
ba la mật nầy, sẽ được đầy đủ Thiền na 
ba la mật đến Đàn na ba la mật, sẽ đưxỵc• * • 

đầy đủ tứ  niệm xứ  đến mười tám pháp 
bất cộng, hon bực Thanh V ăn, Bích Chi 
Phật mà an trụ bực Bồ T átẵ• • •

Đã an trụ birc Bồ Tát thì đirợc thần  
thông Bồ Tát, từ  một Phật quốc đến một 
Phật quổc.

Bồ Tát nầy vì chúng sanh mà thọ 
thân. Theo chỗ chúng sanh đáng đirợc 
thành tựu mà Bồ Tát nầy hoặc hiện 
làm Chuyển Luân Thánh Virong, hoặc 
làm Sát Đ ế Lợi, Bà La Môn để cho 
chúng sanh đvrợc thành tựu.
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Bạch dức Thế Tôn ! Chẳng phải khinh 
mạn hất kính mà tôi chẳng lây Xá lợi.

•  ̂ttiXGn. nữ cúng diròng Bát
nhả ba la mật thời chính là cúng diròng 
Xá lọi vậy.

Bạch đức Thế Tôn ! Có ngirò-i muôn thây 
pháp thân và sắc thân của chư Phật hiện 
tại trong vô lượng vô sô' th ế giới ơ  m ừởi 
phưxmg, ngirò-i nầy phải nghe Bát nhã ba 
la mật và thọ trì, đọc tung, chánh ức niêm, 
vì người khác diễn thuyết. Thiện nam, 
thiện nữ* nầy sẽ duxrc thấy pháp thân và 
sắc thân của chư* Phật hiện tại trong vô 
lượng vô sô' thế giới mirò-i phưxmg.

Thiện nam,thiện nữ thật hành Bát nhã 
ba la mật cũng phải dùng pháp tiróng để 
tu niệm Phật tam muội.• • •

Thiện nam , thiện nữ muôn thây hiện 
tại chư Phật thòi phải tho trì Bát nhã 
ba la mật nầy nhẫn đến chánh ức niệm.

Bạch đức Thê Tôn ! Có hai loại pháp 
tướng : những pháp tiróng hữu vi và 
những pháp tướng vô vi.
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Thế nào gọi là những pháp tướng hữu 
vi ? Chính là trí huệ trông nội không nhẫn 
đến trí huệ trong vô pháp hữu pháp không, 
trí huệ trong tứ  niệm xứ  nhẫn đến trí huệ 
trong mirò-i tám pháp bâ't cộng, trí huệ 
trong pháp thiện, trong pháp bâ't thiện, trí 
huệ trong pháp hữu lậu, trong pháp vô 
lậu, trí huệ trong pháp th ế gian, trong 
pháp xuất thế gian. Trên đây gọi là những 
pháp tướng của pháp hữu vi.

Thế nào gọi là những pháp tướng vô 
vi ? Chính là tự  tánh của các pháp, tự  
tánh nầy không sanh, không diệt, không 
trụ , không dị, không cấu, không tịnh, 
không tăng, không giảm. Thế nào gọi là 
tự  tánh của các pháp ? Tánh vô sở hữu 
của các pháp là tự  tánh của các pháp. 
Đây gọi là những pháp tướng vô vi".

Đức Phật nói : "Đúng như* vậy. Nầy 
Kiều Thi Ca ! Chư Phật quá khứ do noi 
Bát nhã ba la mật mà đưxỵc Vô thượng 
Bồ đề. Hàng đệ tử  của chư* Phật quá khứ  
cũng do noi Bát nhả ba la mật mà đưọ-c
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đạo Tu Đà Hoàn đến đạo A La Hán, đạo 
Bích Chi Phật.

Chư* Phật vi lai và hiện tại cùng hàng 
đệ tử  cũng như* vậy.

Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật nói rộng nghĩa Tam thừa. Vì là pháp 
vô tiróng vậy. Vì là pháp vô sanh, vô diệt 
vậy. Vì là pháp vô câu, vô tinh vậy. Vì 
là pháp vô tác, vô khởi vậy. Vì là pháp 
bất nhập, bâ't xuâít, bâ't tăng, bâít tổn, bât 
thủ, bát xả vậy. Bởi là thế tục pháp nên 
chẳng phải đệ nhứt nghĩa.

Tại sao vậy ?

Bát nhã ba la mật nầy chẳng phải thử  
bỉ, chẳng phải cao, hạ, chẳng phải đẳng 
bất đẳng, chẳng phải tướng, phi tướng, 
chẳng phải th ế gian,xuât th ế gian, chẳng 
phải hữu lậu, vô lậu, chẳng phải hữu vi, 
vô vi, chẳng phải thiện, bâ't thiện, chẳng 
phải quá khứ, vi lai, hiện tại.

Nầy Kiều Thi Ca ! Bát nhã b a’ la mật 
chẳng lấy pháp Thanh Văn, Bích Chi Phật, 
cũng chẳng bỏ pháp phàm nhon".
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Thiên Đế thira : "Bạch đức Thế Tôn ! 
Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật 
biết rõ tâm của tát cả chúng sanh, cũng 
chẳng được chúng sanh nhẫn đến chẳng 
đưọ-c tri giả, kiến giả.

Đại Bồ Tát nầy chẳng đirợc sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, chẳng được nhãn đến 
ý, chẳng đirợc sắc đến pháp, chẳng đưtỵc 
nhãn xúc, nhơn duyên, sanh thọ đến ý 
xúc nhon duyên, sanh thọ, chẳng được 
tứ  niệm xứ  đen pháp hất cộng, chẳng 
đirọ-c Vô thirợng Bồ đề, chẳng được Phật 
pháp, chẳng đưtỵc Phật.

Tại sao vậy ?
Bát nhã ba la mật chẳng vì đirọ-c pháp 

mà xuất hiện.
Tại sao vậy ?
Vì tánh Bát nhả ba la mật vô sở hữu 

bất khả đắc. Chỗ bát khả đắc của pháp 
sở dụng cũng bất khả đắc".

Đức Phật nói : "Đúng như* vậy. Nầy 
Kiều Thi Ca ! Như* lời Ngài đã nói, đại 
Bồ Tát luôn thật hành Bát nhã ba la mật,

✓
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Vô thưxxng Bồ đề còn bất khả đắc, huống 
là Bồ Tát và Bồ Tát pháp

Thiên Đế thưa : "Bạch đức Thế Tôn ! 
Đai Bồ Tát chỉ thât hành Bốt nhã ba

• • 
la mật, mà chẳng thật hành ba ỉa mật 
khác ư* !".

Đức Phật nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! Đại 
Bồ Tát thât hành tất cả sáu ba la mât, 
vì vô sở đắc vậyẻ

Thật hành Đàn na ba la mật, chẳng 
thây ngtròi thí, chẳng thây kẻ thọ, chẳng 
thấy tài vật.

Thât hành Thi la ba la mât, chẳng thấy  
giới, chẳng thây ngirò-i trì giói, chẳng 
thây ngirò-i phá giới.

Nhẫn đến thât hành Bát nhã ba la mât, 
chẳng thây trí huệ, chẳng thấy ngiròi trí 
huệ, chẳng thây người không trí huệ.

Nầy Kiều Thi Ca ! Lúc đại Bồ Tát thật 
hành bô' thí, chính Bát nhã ba la mật 
làm minh đạo cho bô" thí, nên được đầy 
đủ Đàn na ba la mật.
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LÚC đại Bồ Tát thật hành trì giới, chính 
Bát nhã ba la mật làm minh đạo cho trì 
giới, nên đưtỵc đầy đủ Thi la ba la mật.

Lúc đai Bồ Tát thât hành nhẫn nhuc, • • • 7 
chính Bát nhã ba la mật làm minh đạo 
cho nhẫn nhục, nên được đầy đủ sằn  đề 
ba la mật.

Lúc đai Bồ Tát thât hành tinh tân,
• • 7

chính Bát nhã ba la mật làm minh đạo 
cho tinh tân, nên đưọ-c đầy đủ Tỳ lê gia 
ba la mật.

•

Lúc đai Bổ Tát thât hành thiền na,I « '

chính Bát nhã ba la mật làm minh đạo 
cho thiền na, nên đvrọ-c đầy đủ Thiền na 
ba la mật.

Lúc đại Bổ Tát quán các pháp, chính 
Bát nhã ba la mật làm minh đạo cho 
quán trí, nên đưxỵc đầy đủ Bát nhã ba 
la mật.

•

Bởi tất cả pháp từ  sắc đến nhứt thiết 
chủng trí đều vô sở đắc vậyẽ

Nầy Kiều Thi Ca ! Ví như* cây diêm 
phù đề, những’ lá, những hoa, những quả,
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những màu sắc, nhiều thứ sai khác, bóng 
mát của cây thòi không sai khác.

Các ba la mật vào trong Bát nhã ba 
la mật đến nhút thiết trí, không sai khác 
cũng như* vậy, vì vô sở đắc vậy".

Thiên Đế thưa : "Bach đức Thê' Tôn ! 
Bát nhâ ba la mật thành tiru đại công 
đức, thành tựu tất cả  công đức, Bát nhã 
ba la mật thành tựu vô lvro-ng công đức, 
thành tựu vô biên công đức, thành tựu  
vô đẳng công đức.

Bạch đức Thế Tôn ! Nếu có thiện nam,
• • 7 

thiện nữ* biên chép quyển kinh Bát nhả 
ba la mật nầy, rồi cung kính,cúng dường, 
tôn trọng, tán thán, lại chánh ức niệm 
đúng như* lời kinh Bát nhã ba la mật.

Lại có thiện nam, thiện nữ chép quyển 
kinh Bát nhã ba la mật nầy rồi đem cho 
ngirò-i khác.

Bạch đức Thế Tôn ! Hai ngiròi trên  
đây ai đirọ-c phưtýc nhiều?".

Đức Phật nói : "N.ầy Kiều Thi Ca ! Nay 
Phật hỏi lại Ngải, tùy ý Ngài đáp.
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Nếu có ngtrò-i cúng dường, cung kính, 
tôn trọn g,tán  thán Xá lợi của chư* Phật. 
Lại có ngiròi chia Xá lợi ra như* hột cải 
đê cho ngưòi khác cúng diròng. Ai đutỵc 
phiró-c nhiều hcm ?".

Thiên Đế thưa : "Bach đức Thế Tôn ! 
Như tôi nghe pháp nghĩa của đức Phật 
nói : ngirò-i tự  mình cúng dưò-ng Xá lợi. 
Nếu lại có người phân Xá lọi như* hột 
cải đê cho người khác cúng dưò-ng, ngirò-i 
nầy đirọ-c phiró-c rất nhiều.

Vì thấy phiró-c nầy lọi ích chúng sanh, 
nên đức Phật nhập kim cang tam muội, 
làm nát thân kim cang thành hột Xá lợi.

Tại sao vậy ? Vì sau khi đức Phật 
nhập diệt, ngirò-i cúng dirò-ng Xá lợi 
của đức Phật dầu bằng hột cải, ngưtM 
nầy cúng đưtỵc phirớc vô biên nhẫn đến 
tân khổ."

Đức Phật nói : "Đúng như* vậy. Nầy 
Kiều Thi Ca ! Nêu thiện nam , thiên nữ  
biên chép quyển kinh Bát nhã ba la mật 
rồi cúng dường, cung kính. Nếu lại có
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người biên chép quyển kinh Bát nhã ba 
la mật đem cho ngiròi khác học. Thiện 
nam ,thiện nữ nầy đưọ-c phiróc râ't nhiều.

Nêu lại có thiên nam , thiên nữ* đúng 
vói nghĩa trong Bát nhã ba la mật mà 
diễn nói cho người khác được hiểu biết. 
Công đức của người nầy hơn nguờỉ triró-c.

Những ngtrò-i theo nghe Bát nhã ba la 
mật phải xem ngưm nầy như* Phật. Cũng 
xem như người phạm hạnh cao thắng.

Tại sao vậy ? Vì phải biết Bát nhã ba 
la mật tức là Phật. Bát nhã ba la mật 
chẳng khác Phật. Phật chẳng khác Bát 
nhã ba la mật.

Chư* Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều 
từ  trong Bát nhã ba la mật mà học đưtỵc 
Vô thirọ-ng Bồ đề.

Và ngiròi phạm hạnh cao thắng tức là 
bực đại Bồ Tát bât thôi chuyên cũng do 
học Bát nhã ba la mât mà sẽ được Vô 
thưxỵng Bồ đề.

Hàng Thanh Văn học Bát nhã ba la 
mật nầy mà được đạo A La Hán*
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Người cầu Bích Chi Phât đao học Bát 
nhã ba la mật nầy mà đưtỵc đạo Bích  
Chi Phât.

Hàng Bồ Tát học Bát nhã ba la mật 
mà đưtỵc nhập Bồ Tát vi.

Nầy Kiều Thi Ca ! Vì th ế nên thiện 
nam , thiện nữ muôn cung k ín h , cúng 
diròng chư Phật hiện tại, thời nên cúng 
chròng Bát nhã ba la mât.

Ta thấy sụ* lợi ích nầy, nên lúc mới 
thành Vô thưrỵng Bồ đề, ta nghĩ rằng có 
ai là ngiròi đáng đirợc cúng dirò*ng,cung 
kính, tôn trọ n g ,tán  th án ,y  chỉ ?

Nầy Kiều Thi Ca ! Trong tất cả thế  
gian, trong nhùng hàng chư Thiên, Ma, 
Phạm, hoăc Sa Môn, Bà La Môn, ta chẳng 
thấy ai sánh bằng Phật cả, huống là có 
người hon.

Ta lại tir nghĩ rằng pháp của ta đưtỵc 
tự  làm cho ta thành Phật. Ta cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, tán thán pháp nầy 
và y chỉ pháp nầy mà an trụ.

Những gi là pháp nầy ?
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Chính là Bát nhâ ba la mật.
Nầy Kiều Thi Ca ! Phật còn tự* mình 

cúng dưtỳng,cung kính, tôn trọng, tán thán  
và y chỉ Bát nhã ba la mật. Huống là 
thiện nam, thiện nữ muôn đirọ-c ĨVô thưtỵng 
Bồ đề mà chẳng cúng dường, cung kính, 
tôn trọng, tán thán Bát nhã ba la mật.

Tại sao vậy ?
Vì trong Bát nhã ba la mât xuât sanh 

chư đai Bồ Tát.
Trong chư đại Bồ Tát xuât sanh chư* 

Phât.

Nầy Kiều Thi Ca ! Thê nên thiên nam, 
thiện nữ hoặc cầu Phật đạo, hoặc cầu  
Bích Chi Phật đạo, hoặc cầu Thanh Văn 
đạo, thòi đều phải cúng dirò*ng,cung kính, 
tôn trọ n g , tán thán Bát nhã ba la mật 
vói những hoa hưtxng, anh lạc nhẫn đến 
phan lọng".
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PHẤM PHÁP THÍ

THỨ BA MƯƠI TÁM 
(Phần trên)

Đức Phât nói với Thiên Đế Thích Đề 
Hoàn Nhon : "Nầy Kiều Thi Ca ! Nếu có 
thiện nam ,thiện nữ dạy người một Diêm 
Phù Đề thật hành thập thiện đạo. Ngirò-i 
nầy đưxỵc phước nhiều chăng ?".

Thiên Đê thưa : "Bạch đức Thê Tôn ! 
Người nầy đưọ-c phước rát nhiều".

Đức Phật nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! 
vẫn không bằng phước của người biên 
chép, thọ trì quyển kinh Bát nhã ba la 
mât rồi đem cho ngirò-i khác bảo đọc 
tụng, giải thuyết .

Tại sao vậy ?
Trong Bát nhã ba la mật nói rộng các  

pháp vô lâu. Các thiên nam ,thiện nữ từ  
trong đây tu học, đã học, SG học, IniGiri
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đưong học, đâ đirực, sẽ đưọ-c, hiện được 
nhập trong chánh pháp vi, đã đuxỵc, sẽ 
được, hiện đirọ-c quả Tu Đà Hoàn nhẫn 
đến quả A La Hán. Ngirò-i cầu Bích Chi 
Phật đạo cũng như* vậy.

Chư* đại Bồ Tát cầu Vô thượng Bồ Đề 
đã nhập, sẽ nhập, hiện nhập trong chánh  
pháp vị, đã đirọ-c, sẽ được, hiện được Vô 
thượng Bồ đề.

Nầy Kiều Thi Ca ! Những gì là pháp 
vô lâu ?

Chính là tứ* niệm xứ  đến mưtM tám  
pháp bâlt cộng.

Thiện nam ,thiện nữ* học pháp nầy, đã 
được, sẽ đưm^hiện điro-c Vô thirọ-ng Bồ đề.

Nầy Kiều Thi Ca ! Nêu có thiên nam, 
thiện nữ* dạy cho một người quả Tu Đà 
Hoàn, ngiròi nầy ckrọ-c phvró-c nhiều hcm 
dạy ngiròi một Diêm Phù Đề thật hành 
thập thiện đạoẽ

Tại sao vậy ? Vì dạy ngiròi một Diêm 
Phù Đề thật hành thập thiện đạo, chẳng 
xa ròi hẳn đưtỵc khô ba ác đạo.
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Còn dạy một ngưòi cho đircrc quả Tu 
Đà Hoàn thòi xa rời hẳn khô Đia ngục, 
Ngạ quỷ, Súc sanh.

Nhẫn đến quả A La Hán và đạo Bích  
Chi Phật củng như- vậy.

Nầy Kiều Thi Ca ! Nếu thiện nam,thiện  
nữ dạy ngưm một Diêm Phù Đề cho đưtỵc 
quả Tu Đà Hoàn,Tư* Đà Hàm,A Na Hàm, 
A La H án,Bích Chi Phật đạo, chẳng bằng 
dạy một ngưòi cho được Vô thirọ-ng Bồ 
đề đưxỵc phirớc rát nhiều.

Tại sao vậy ?
Do nhon duyên Bồ Tát mà xuất sanh 

Tu Đà Hoàn đến Bích Chi Phât. Do nhon 
duyên Bồ Tát mà xuất sanh chư* Phật.

Nầy Kiều Thi Ca ! Vì thế nên biết rằng  
thiện nam ,thiện nữ* chép quyển kỉnh Bát 
nhã ba la mật đem cho ngirò-i khác đọc 
tụng, giải thuyết đirọ-c phước rất nhiều.

Tại sao vậy ?
Vì trong Bát nhã ba la mật nầy nói 

rộng các pháp thiệnẻ Học các thiện pháp
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nầy bèn xuâlt sanh những đại tộc ở  nhon 
gian và chư  Thiên các cõi trời nhẫn đến 
Phi Phi Tưỏ-ng Thiên.

Học các thiện pháp nầy bèn xuất sanh 
tứ  niệm xứ  đến nhứt thiết chủng trí, bèn 
có Tu Đà Hoàn đến Bích Chi Phật, bèn 
có chư* Phật.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Không luận dạy 
người một Diêm Phù Đề. Nếu có thiện 
nam , thiện nữ dạy cả chúng sanh trong 
bôn thiên hạ thật hành thập thiện đạo, 
chẳng bằng người chép quyển kinh Bát 
nhã ba la mật đem cho ngưxH khác đọc 
tụng, giải thuyết, duxỵc phiró-c rất nhiều. 
Những điều khác như trên đã nói.

Không luận bôn thiên hạ. Nếu có thiện 
nam , thiện nữ dạy cả chúng sanh trong 
Tiểu Thiên th ế giói, Trung Thiên th ế  giới, 
Đại Thiên thê giới, nhẫn đến dạy cả chúng 
sanh trong hằng sa th ế giới thật hành 
thập thiện đạo, chẳng bằng ngưtM chép 
quyển kinh Bát nhã ba la mật đem cho 
người khác đọc tụng, giải thuyết, được
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phirớc rất nhiều. Nhừng điều khác như- 
trên đã nói.

L ạ i n ầy  K iều  Thi C a ! Có n gư ờ i d ạy  
cả chúng sanh trong một Diêm Phù Đề 
cho họ đứng vững noi tứ  thiền, tứ  vô 
lưxrng tâm, tứ  vô sắc đinh, ngũ thần  
thông. Ngtrời nầy đưxỵc phước nhiều 
chăng ?"Ệ

Thiên Đế thưa : "Bach đức The Tôn ! 
Ngtrời nầy đưtỵc phiró-c rất nhiều".

Đức Phật nói : 'Vần chẳng bằng thiện 
nam , thiện nữ chép quyển kinh Bát nhã 
ba la mật đem cho người khác đọc tụng, 
giải thuyết, đưtỵc phiró-c rất nhiều.

Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật nầy nói rông các thiện pháp. Những 
điều khác như trên đã nói. Nhẫn đến dạy 
cả chúng sanh trong hằng sa thế giới ở  
mười phưxmg thật hành thập thiện đạo, 
so sánh phước đức cũng như* vậy.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Nếu có thiện 
n am , thiện nữ* thọ trì, đọc tụng, giải 
thuyết, chánh ức niệm Bát nhã ba la mật.
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Người nầy được phước hơn người dạy 
cả chúng sanh trong Diêm Phù Đề thật 
hành thập thiện đạo cùng an lập noi tứ  
thiền đến ngù thần thông.

Người chánh ức niệm, thọ trì, thân  
cận nhẫn đến chánh ức niệm Bát nhã ba 
la mật chẳng do nhi pháp cũng chẳng do 
bất nhi pháp.

Thọ trì, thân cận nhẫn đến chánh ức 
niệm Thiền na ba la mật, Tỳ lê gia ba 
la mật, sằn  đề ba la mật, Thi la ba la 
mật, Đàn na ba la mật, chẳng do nhi 
pháp cũng chẳng do bâ't nhị pháp.

Vì Vô thưiọng Bồ đề nên chánh ức niệm 
nội không đến nhữt thiet chủng trí, chẳng 
do nhị pháp cũng chẳng do bâ't nhị pháp.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Nếu có thiện 
nam, thiện nữ dùng nhiều nhon duyên vì 
ngtxtM khác mà diễn thuyết nghĩa Bát nhã 
ba la mật, phân biệt,khai thị cho họ được 
hiểu biết.

Những gì là nghĩa Bát nhã ba la mật ?
Nghĩa Bát nhâ ba la mật là :
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Chẳng nên dùng nhi tiró-ng để quán, 
chẳng nên dùng bát nhị tưóng để quán, 
chẳng phải tuóng có, chẳng phải tưóng 
không, chẳng nhập, chẳng xuất, chẳng 
tăng, chẳng tổn, chẳng câ'u, chẳng tịnh, 
chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thủ, chẳng 
xả, chẳng trụ, chẳng bâ't trụ, chẳng phải 
thiệt, chẳng phải hư, chẳng phải hiệp, 
chẳng phải tan, chẳng phải trirớc, chẳng 
phải bát triró-c, chẳng nhon, chẳng phải 
chẳng nhem, chẳng phải pháp, chẳng phải 
bất pháp, chẳng phải như, chẳng phải 
bất như, chẳng phải thiệt tế, chẳng phải 
chẳng thiệt tế.

Thiện n am , thiện nữ đem nghĩa Bát 
nhã ba la mật nầy dùng nhiều nhon duyên 
diễn thuyết phân biệt,khai thị cho người 
khác đưxỵc hiểu biết. Ngiròi nầy đưtỵc 
phirớc đức rất nhiều, hcrn là tự  mình thọ 
trì, đọc tụng đến chánh irc niệm.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Thiên nam ,thiện  
nữ* tự* thọ trì đến chánh ức niệm Bát 
nhã ba la mật cũng dùng nhiều nhem
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duyên diễn thuyết,phân biệt,khai thị cho 
người khác đưxỵc hiểu biết, ngtròi nầy 
đưxỵc công đức rất nhiều".

Thiên Đế thua : "Bạch đikì Thế Tôn ! 
Thiện nam,thiện nữ phải diễn thuyết,khai 
th ị, phân biệt nghĩa Bát nhã ba la mật 
như vậy làm cho được hiểu biết ?".

Đirc Phật nói : "Đúng như* vậy. Nầy 
Kiều Thi Ca ! Thiện nam , thiện nữ diễn 
thuyết, khai thị, phân biệt nghĩa Bát nhã

vậy làm cho người khác 
đưxỵc hiểu biêt, đưtỊrc vô lượng vô biên 
vô sô' phirớc đức.

Nêu có ngưtM cúng dirò*ng vô lirọng vô 
sô' chư Phật mười phưtmg, trọn đời theo 
chỗ cần dùng mà cung k ín h ,tôn  trọng, 
tán th á n , cúng dirò-ng hoa hưtmg nhẫn  
đến phan lọng.

Nêu lại có ngiròi dùng nhiều nhon 
duyên giảng rộng nghĩa Bát nhã ba la 
mật, khai th i, phân biêt làm cho ngưxH 
khác được hiểu biết, được cồng đứtĩ rất 
nhiều.
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Tại sao vậy ?
Vì quá khứ, vi lai, hiện tại chư* Phật 

học trong Bát nhã ba la mật nầy mà 
đã đircrc, sẽ đirơc, hiên đươc Vô thưtmg 
Bồ dề.

L ại nầy Kiều Thi Ca ! Nếu thiện nam, 
thiện nữ trong vô lưọ-ng vô biên vô sô' 
kiếp thât hành Đàn na ba la mât, chẳng 
bằng thiện nam ,thiện nữ diễn nói nghĩa 
Bát nhã ba la mật, khai thị', phân biệt 
cho người khác đưtỵc hiểu, phưó-c đữc 
rát nhiềuề

Tại sao vậy ? Vì vô sỏ* đắc vậy.
Thế nào gọi là hữu sỏ* đắc ?
Nầy Kiều Thi Ca ĩ Nếu đại Bồ Tát 

dùng hữu sở đắc mà bô thí. Lúc bô thí, 
quan niệm tôi cho, ngiròi nhận, của vật 
để cho. Đây gọi là được Đàn na mà chẳng 
được ba la mật.

Lúc trì giới, quan niệm tôi trì giới, 
đây là giới. Đó gọi là đưọ-c Thi la mà 
chẳng đirợc ba la mật.
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LÚC n h ẫ n  n h ụ c , q u a n  n iệ m  tô i  n h ẫ n  
nhục, vì người ây mà nhẫn nhục. Đây gọi 
là đưxỵc sằn đề mà chẳng được ba la mật.

Lúc tinh tấn, quan niệm tôi tinh tấn, 
vì sự đó mà siêng năng tinh tâ'n. Đây gọi 
là đưtỵc Tỳ lê gia mà chẳng đưọ-c ba la 
mât.

Lúc tu thiền, quan niệm tôi tu thiền, 
chỗ tu là thiền. Đây gọi là đirợc Thiền 
na mà chẳng đirọ-c ba la mật.

Lúc tu huệ, quan niệm tôi tu huệ, chỗ 
tu là huệ. Đây gọi là được Bát nhã mà 
chẳng được ba la mật.

Thiện nam,thiện nữ thật hành như* vây 
thời chẳng đưxỵc đầy đủ Đàn na ba la 
mật, nhẫn đến chẳng được đầy đủ Bát 
nhã ba la mật".

Thiên Đế thira : "Bạch đức Thế Tôn ! 
Đại Bồ Tát tu thê nào đưxỵc đầy đủ Đàn 
na ba la mật, nhẫn đến đầy đủ Bát nhà 
ba la mât ?".

Đức Phật nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! Lúc 
bô thí, đại Bồ Tát chẳng thấy ngưòi cho,
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chẳng thấy người thọ, chẳng tháy của  
vật đem cho. Người nầy đưtỵc đầy đủ Đàn 
na ba la mật.

•

Nhẫn đến lúc tu huệ, đại Bồ Tát chẳng 
thấy huệ, chẳng thấy huệ bi tu tập. Nguòi 
nầy được đầy đủ Bát nhã ba la mật.

Thiện nam, thiện nữ* thật hành Bát• 7 • * 
nhã ba la mật như vậy, nên vì người 
khác mà diễn thuyết nghĩa Bát nhã ba 
la mật, khai thi, phân biệt cho họ được 
hiểu biết. Nảm ba la mật kia cũng như  
vậy.

Tại sao vậy ?
Vì đòi vi lai có người muôn nói Bát 

nhã ba la mật mà nói tirong tợ  Bát nhã 
ba la mật.

•

Có thiện nam, thiện nữ phát tâm Vô 
thưọng Bồ đề, vì nghe tưxmg tợ  Bát nhã 
ba la mật nầy mà thát chánh đạo.

Thế nên đại Bồ Tát phải vì ngiròi nầy 
mà diễn nói đủ nghĩa Bát nhã ba la mật, 
khai thi, phân biệt cho họ hiểu biết".
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Hàn dịch : Pháp Sir Cưu Ma La Thập 
Việt dịch  ế- Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM TƯƠNG TỢ

THỨ BA MƯƠI TÂM 
(Phán dưới)

Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhon thưa : 
"Bạch đức Thê' Tôn ! Những gì là tưxmg 
tơ  Bát nhã ba la mât ?".• •

Đức Phât nói : "Có thiên nam, thiên
• • 7 • 

nữ nói hữu sỏ* đắc Bát nhã ba la mật, 
đây là tirong tợ  Bát nhã ba la mật".

Thiên Đế thưa : "Thế nào là thiện  
nam, thiện nữ nói hữu sở đắc Bát nhã 
ba la mật, đây là tưxmg tợ  Bát nhã ba 
la mât ?".
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Đức Phật nói : 'Thiện nam , thiện nữ  
nói rằng sắc vô thirờng, thọ, tưởng, hành, 
thức vô thuồng, thật hành như* vậy là 
thật hành Bát nhã ba la mật. Ngirò-i tu 
hành cầu sắc vô thiròng, cầu thọ, tưỏ-ng, 
hành, thức vô thirò-ng. Đây là thật hành 
tưong tợ  Bát nhã ba la mật.

Nói nhãn vô thiròng đến ý vô thường, 
nói sắc vô thiròng đên pháp vô thiròng, 
nói nhãn giới,sắc giới,nhân thức giới vô 
thường đến ý giới,pháp giới,ý  thức giới 
vô thường, nói đia chủng vô thiròng đến 
thức chủng vô thường, nói nhãn xúc vô 
thường đến ý xủc vô thường, nói nhãn xúc, 
nhon duyên, sanh thọ vô thiròng đến ý xúc, 
nhon duyên,sanh thọ vô thiròng.

Như nói về vô thirò-ng, nói khổ, nói 
vô ngã cũng như vậy.

Lúc hành giả thật hành Đàn na ba 
la mật, vì nói sắc đến ý x ú c , nhơn 
duyên, sanh thọ vô thường, khổ, vô ngã, 
có thể thật hành như* vậy là thật hành 
Bát nhã ba la mật.
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Nhir lúc thật hành Đàn na ba la mật, 
lúc thật hành Thi la ba la mật đến Bát 
nhã ba la mật, lúc thật hành tứ  thiền 
đến tứ  vô sắc định, lúc thật hành tứ  
niệm xứ  đến nhứt thiết trí, cũng vì nói 
vô thuồng, khổ, vô ngã, có thể thật hành 
nhir vậy là thật hành Bát nhã ba la mật.

Nầy Kiều Thi Ca ! Như trên đó gọi là 
tưxmg tợ  Bát nhâ ba la mật.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Thuở vị lai, 
thiện nam ,thiện nữ nói tirong to* Bát nhã 
ba la mật rằng các người tu hành Bát 
nhã ba la mật. Lúc tu hành Bát nhã ba 
la mật, các ngưxM sẽ được Sơ địa đến 
Thập địa. Vói Thiền na đến Đàn na ba 
la mật cũng nói như vậy.

Nghe lòi giải thuyết như trên, hành 
g iả  d ù n g  tư x m g  t ợ  h ữ u  sỏ* đ ắ c , d ù n g  tô n g  
tiróng tu Bát nhã ba la mật nầy. Đây gọi 
là tircmg tợ  Bát nhã ba la mật.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam,thiện  
nữ muôn nói Bát nhã ba la mật, bảo rằng  
các nguửi tu hành Bát nhã ba la mật rồi
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sẽ hơn hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật. 
Đây gọi là nói tircmg tợ  Bát nhã ba la 
mật.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam ,thiện  
nữ vì cầu Phật đạo, nên giải thuyết rằng  
các người tu hành Bát nhã ba la mật 
xong, sè nhập Bồ Tát v ị , đirợc vô sanh 
pháp nhẫn. Đã đưxỵc vô sanh pháp nhẫn  
bèn trụ  Bồ Tát thần thông, tữ  một Phật 
quốc đến một Phật quô'c, cúng dường, 
cung kính, tôn trọng, tán thán chư* Phật. 
Đây là giải thuyết tưxmg tợ  Bát nhã ba 
la mật.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Vì cầu Phật đạo, 
th iệ n  n a m ,t h i ệ n  n ữ  g iả i  th u y ế t  r ằ n g  các  
người hoc Bát nhã ba la mạt nây, thọ 
trì, đọc tụng, chánh úc niệm, thòi 
vô lượng vô biên vô sô" công đức. Đây 
gọi là nói tirong tợ Bát nhà ba la mật.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Vì cầu Phạt đạo, 
thiện n am , thiện nữ nói rằng như* quá 
khứ, vị lai, hiện tại chư* Phật, tất cả công 
đức thiện căn từ  sơ phát tâm đến thành
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Phật, đều hồi hướng Vô thưxỵng  Bồ đề. 
Đây là giải thuyết tirong tợ  Bát nhã ba 
la mâtM.

Thiên Đê thira : "Bạch đức Thế Tôn ! 
Thiện nam, thiện nữ vì cầu Phật ,đạo, 
th ế  nào là chẳng nói tưxmg tợ  Bát nhã 
ba la mât ?"ẩ

Đức Phật nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! Nếu 
vì cầu Phệt đạo, thiện nam, thiện nữ* giải 
thuyêt Bát nhã ba la mât như* vầy : Nầy 
thiện nam tứ  ! Nhà nguxn tu hành Bát 
nhã ba la mật chớ quán sắc vô thirò-ng.

Tại sao vậy ? Vì sắc sắc tánh rỗng 
không, ổắc tánh ây chẳng phải pháp. Nếu 
chẳng phải pháp, thời gọi là Bát nhã ba 
la mật.

Trong Bát nhã ba la mệt, sắc chẳng 
phải thuồng, chẳng phải vô thiròng.

Tại sao vậy ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật, sắc còn bâìt khả đắc, huống là thiròng 
với vô thiròng.

Giải thuyết thọ, tưtmg, hành và thức 
Ipũng như* vậy.
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Giải thuyết như* vậy thời gọi là chẳng 
nói tircmg tợ  Bát nhã ba la mật.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Vì cầu Phật 
đạo, thiện nam, thiện nữ nói rằng : Nhà 
ngưtri tu hành Bát nhà ba la mật, đôi 
với các pháp chớ có đi qua cũng chớ  
có đứng lại.

Tại sao vậy ?
Vì trong Bát nhã ba la mật, không có 

p h á p  g ì q u a  đ ư tỵc, đ ứ n g  đư tỵc. B ở i  t ấ t  
cả pháp tự  tánh rỗng không. Tự* tánh  
rỗng không là chẳng phải pháp. Nêu 
chẳng phải pháp thời tữc là Bát nhã ba 
la mật.

Trong Bát nhã ba la mật không có 
pháp gì nhập đưtỵc, 
diệt đirợc.

Giải thuyết như* vậy thời gọi là chẳng 
nói tưxmg tợ  Bát nhã ba la mật.

Nhẫn đến nói rộng như* vậy trái hẳn 
vói tưxmg tợ, thời gọi là chẳng nói tutmg 
tợ  Bát nhã ba la mật.

• ệ
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Nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam , thiện 
nữ phải nói nghĩa Bát nhã ba la mật 
nhu* vậy.

Nếu nói nghĩa Bát nhã ba la mật nhu* 
vậy, thòi được công đưtì hon trước.

Nầy Kiều Thi Ca ! Nêu có ngiròi giáo 
hóa tẵt cả chúng sanh trong Diêm Phù  
Đề, trong tứ  thiên hạ, trong Tiểu Thiên 
th ế giói, trong Trung Thiên thế giới, trong 
Đại Thiên thế giới, nhẫn đến giáo hóa 
tất cả chúng sanh trong hằng sa quô'c độ 
mười phưtmg đều duxỵc quả Tu Đà Hoàn, 
quả Tư* Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A 
La Hán, quả Bích Chi Phật.

Ngài nghĩ thế nào, ngưtM nầy đirọ-c 
phước nhiều chăng ?"ề

Thiên Đế thưa : "Bạch đức Thế Tôn ! 
Người nầy đirợc phước rất nhiều".

Đức Phật nói : '"Vần không bằng thiện 
nam, thiện nữ đem nghĩa Bát nhã ba la 
mật nầy, dùng nhiều nhon duyên vì ngưtM 
khác giải thuyết, khai thị, phân biệt cho 
họ hiểu biêt. Bảo rằng các ngtròi đến
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lãnh thọ Bát nhã ba la mật nầy, siêng 
đọc siêng tụng, giải thuyết, chánh ức 
niệm. Thật hành đúng như* trong Bát nhã 
ba la mật đây nói.

Tại sao vây ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật xuất sanh hàng Tu Đà Hoàn đến đạo 
Bích Chi Phật vậy.

Lai nầy Kiều Thi Ca ! Thiên nam ,thiện  
nữ giáo hóa chúng sanh trong một Diêm 
Phù Đề nhẫn đến giáo hóa chúng sanh 
trong hằng sa quô'c độ mirò-i phircmg, 
làm cho phát tâm Bồ đề nhẫn đến làm 
cho đirợc bực bâ't thôi chuyển, dầu đirợc 
phưức rất nhiều, nhưng vẫn không bằng 
người đem Bát nhã ba la mật giảng 
thuyết cho ngtrời khác, dùng những nhơn 
duyên khai th i , phân biệt cho họ hiêu 
biết, bảo họ tu hành đúng như lời dạy 
trong Bát nhã ba la mật, sẽ đưọ-c nhứt 
thiết trí, pháp nhứt thiết trí và \ô  
thirọ-ng Bồ đề.

Tại sao vây ? Vì trong Bát nhã ba la 
mật xuất sanh những đại Bồ Tát sơ phát
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tâm, nhẫn đến xuất sanh những đại Bồ 
Tát bât thôi chuyển.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Chúng sanh 
trong môt Diêm Phù Đề nhẫn đến trong 
hằng sa thê giói miròi phircmg phát tâm 
cầu Vô thirọng Bồ đề. Nêu có thiên nam, 
thiện nữ vì họ mà giảng giải rộng nghĩa 
Bát nhã ba la mật và khai thi,phân biệt 
cho họ được hiểu biết.

Có ngirỏ-i vì một Bồ Tát bâ't thôi chuyển 
mà diễn thuyết Bát nhã ba la mật và 
khai th i , phân biêt cho được hiểu biết, 
ngưtH nầy đưtỵc phirớc râ't nhiều.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Nếu có chúng 
sanh trong một Diêm Phù Đề, nhẫn đến 
trong hằng sa thê giới mirò-i phưtmg đều 
được bực bất thôi chuyển. Có thiện nam, 
thiện nữ* đem Bát nhã ba la mật giảng 
giải ý nghĩa cho những bực nầyẻ Trong 
đây có môt Bồ Tát muôn mau chứng Vô 
thưtmg Bồ đề, nêu có người đem Bát nhã 
ba la mật giảng giải ý nghĩa cho Bồ Tát 
nầy, thòi đưọ-c phiró-c nhiều hon hết".
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Thiên Đế thưa : "Bạch đức Thế Tôn ! 
Như đại Bồ Tát càng gần đến Vô thưọ-ng 
Bồ đề, lại càng nên giáo hóa thật hành 
sáu ba la mật, càng nên giáo hóa thật 
hành nội không đến vô pháp hữu pháp 
không, tứ* niệm xứ* đến mirời tám pháp 
bát cộng. Lại nên cúng dường y phục, 
ngọa cụ, ẩm thực, y dirợc, tùy theo chỗ 
cần dùng mà cung cấp.

Thiện nam , thiện nữ pháp thí và tài 
thí cúng dirò-ng đại Bồ Tát nầy thời đưtỵc 
công đức hon những công đức triró-c. Vì 
đại Bồ Tát nầy mau thành Vô thưọ-ng Bồ 
đề vậy".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Lành thay, lành
thay ! Nầy Kiều Thi Ca ! Ngài vì thánh
đệ tử* mà an ủy chư đại Bồ Tát vì Vp

• • i

thirọng Bồ đề, nên đem pháp thí, tài thí 
làm lợi ích, theo lè thời phải như vậy.

Tại sao thê ? Vì trong hàng Bồ Tát 
xuất sanh chư* Phật thánh chúng.

Nêu Bồ Tát chẳng phát tâm Vồ thirọng 
Bồ đề, thời Bồ Tát nầy chẳng thể học
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sáu ba la mật đến mirò-i tám pháp hất 
cộng, chẳng thể được Vô thirọng Bồ đềề

Nếu chẳng thể đirợc Vô thượng Bồ đề, 
thời không có Thanh Văn và Bích Chi 
Phât.

Nầy Kiều Thi Ca ! Vì thế nên chư* đại 
Bồ Tát học sáu ba la mật đến mtrò-i tám  
pháp bâìt cộng.

Do học sáu ba la mật đến mirò-i tám  
pháp bất cộng mà đirợc Vô thưxmg Bồ 
đề.

Do đưọ-c Vô thirọng Bồ đề nên dứt diệt 
ba ác đạo Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh. 
Thê gian bèn có những dòng hào tộc, bèn 
có các cõi trời tữ  Tứ Vưxmg Thiên đến 
Phi Phi Tirỏng Thiên, bèn có Đàn na ba 
la mật đến Bát nhã ba la mật, bèn có 
nội không đên vô pháp hữu pháp không, 
bèn có tứ niệm xứ  đến mưxM tám pháp 
hất cộng, bèn có Thanh Văn thủa, Bích  
Chi Phật thửa và Phật thừa đều xuâìt 
hiện th ế gian".
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PHÀM TUY HI

THỨ BA MƯƠI CHÍN

Ngài Di Lặc đại Bồ Tát nói với Ngài 
Tu Bồ Đề : "Hoặc Thanh Văn, hoặc Bích  
Chi Phật, hoặc tất cả chúng sanh, hoặc 
bô' th í,trì giới, hoặc tu thiền định tùy hỉ 
phước đức.

Có đại Bồ Tát tùy hỉ phước đức cùng 
vói tât cả chúng sanh chung hưởng, hồi 
hướng Vô thưxỵng Bồ đề. Phưó-C đức nầy 
bực nhứt trên hết, rất diệu vô thưtrng, 
không gì bằng.

Tại sao vậy ?
Vì Thanh Văn, Bích Chi Phật và tất 

cả chúng sanh bô thí, trì giới, tu thien 
định tùy hỉ phirớc đức, là để tự  điêu 
phục, tự  thanh tịnh, tự  độ, mà tu hành 
những tứ  niệm xứ  đến bát thánh đạo và  
không, vô tiróng, vô tác.
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BỒ Tát tùy hỉ phước đức hồi hướng 
Vô thượng Bồ đề, đem công đức nầy để 
điều phục tất cả chứng sanh, để thanh  
tinh tất cả chúng sanh, để độ tất cả  
chúng sanh, vì vô sở đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Chư* đại Bồ Tát 
tưởng niệm vô hrọ-ng vô biên vô sô" chư* 
Phật diệt độ trong vô lưọ*ng vô biên vô 
sô' quốc độ mười phưxmg, từ  sơ phát 
tâm đến được Vô thượng Bồ đề, nhập 
vô dư* y Niết Bàn đến chánh pháp diệt 
tận có tất cả thiện căn đúng với sáu ba 
la mật. Cùng với thiện căn của hàng 
Thanh Vản, như* phirớc đức bô' thí, phước 
đức trì giới, phiró-c đức tu tập thiền 
định. Cùng với thiện căn vô lậu của  
hàng hữu học, vô học. Cùng với giới tụ, 
định tụ, huệ tụ, giải thoát tụ, giải thoát 
tri kiến tụ, nhứt thiết trí, đại từ  đại bi 
của chư Phật. Cùng với vô krọ-ng vô sô" 
những Phật pháp khác và pháp của chư  
Phật diễn thuyếtế Trong những pháp nầy 
học đvrọ-c quả Tu Đà Hoàn đến quả A 
La Hán và đạo Bích Chi Phật, nhập ngôi
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đại Bồ Tát. Cùng với những chúng sanh 
khác gieo trồng thiện căn.

Tát cả những thiện căn ây hòa hiệp 
tùy hỉ phiró-c đức hồi hướng Vô thvrọng 
Bồ đề, thòi là phước đức đệ nhứt trên  
hết, rất diệu vô thirọ-ng, không gì bằng.

Tùy hỉ như* vậy rồi, đem phước đức 
tùy hỉ nầy hồi hưiớng Vô thưxỵng Bồ đề.

Nê'u có thiện nam , thiện nữ tu hành 
Bồ Tát thửa, nghĩ rằng lòng tôi hướng 
về Yô thượng Bồ đề.

Đây là sanh tâm duyên noi sự.
Nêu thiện nam,thiện nữ* nắm lây tiróng 

hồi hiróng Yô thượng Bồ đề, có thể đirợc 
như- chỗ đã nghĩ tưởng chăng ?flẵ

Di Lặc Bồ Tát nói : "Nếu thiện nam, 
thiện nữ* nắm lây tircmg, thời chẳng đirọ-c 
như* chỗ đã tưởng nghĩ".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nếu những duyên, 
những sự vô sở hữu, thiện nam ,thiện nữ* 
nầy thật hành Bồ Tát thừa, nắm lây 
tưóng, đối với thiện cản từ  sơ phát tâm
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đên lúc chánh pháp diệt tân của chư  
Phật mười phưxmg, cùng với thiện căn  
của hàng hữu học vô học Thanh Vản, 
đều hòa hiệp tất cả tùy hỉ công đức hồi 
hướng Vô thưọng Bồ đề, vì vô tướng vậy.

Như* thê thời Bồ Tát nầy há chẳng 
điên đảo vô thường cho là thuồng, khổ 
cho là lạc, vô ngã cho là ngã, bâ't tịnh 
cho là tịnh, mà thành tưởng điên đảo, 
tâm điên đảo, kiên điên đảo.

Hoặc như duyên và như sự hồi hướng  
Vô thirọng Bồ đề cũng như* vậy.

Tâm hồi hưtmg củng như vậy.
Đàn na ba la mật đen mười tám pháp 

bát cộng cúng như vậy.

Nếu như vậy, thời những gì là duyên,
nhưng gi la sự, những gì là Vô thirong
Bồ đề, những gì là thiện căn, những gi
là tâm tùy hỉ hồi hiróng Vô thưọng Bồ 
đề ?".

Ngài Di Lặc BỒ Tát nói : "Nếu chư đại 
Bồ Tát đã từ  lâu thật hành sáu ba la 
mật, nhiều cúng diròng chư* Phật, gieo
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trồng thiện cản, luôn gần thiện tri thức, 
khéo tu học pháp tự  tưiớng không. Chư* 
đại Bồ Tát nầy dùng duyên như* vậy và 
SÍT như vây, noi thiên cản của chư* Phật, 
tùy hỉ phirớc đức, chẳng nắm lây tướng 
hồi hướng V6 thirọng Bồ đề. Bởi chẳng 
hai pháp chẳng phải chẳng hai pháp, 
chẳng phải tirớng chẳng phải không 
tiróng, chẳng phải pháp có thể được 
chẳng phải pháp chẳng thể đirợc, chẳng 
phải pháp cáu chăng phải pháp tịnh, 
chẳng phải pháp sanh chẳng phải pháp 
diệt, nên đây gọi là hồi hirớng Vô thượng 
Bồ đề.

Nếu chư* Bồ Tát tu hành sáu ba la mật 
chẳng được lâu, cúng dường chư* Phật 
chẳng đưxỵc nhiều, chẳng gieo trồng căn  
lành, chẳng gần thiện tri thức, chẳng 
khéo tu học pháp tự  tiróng không. Bồ Tát 
nầy dùng duyên như* vậy sự như vậy mà 
tủy hỉ phước đức của chư* Phật, tâm nam 
lây tướng hồi hướng Vô thượng Bồ Đe. 
Đây thời chẳng gọi là chon thiệt hôi 
huống Vô thưxrng Bồ đề.
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Nầy Ngài Tu Bồ Đề ! Nghĩa Bát nhã 
ba la mật như* vậy, nhẫn đến nghĩa nhứt 
thiết chủng trí, như- là nội không đến vô 
pháp hữu pháp không, chẳng nên giải 
nói với hàng tân học Bồ Tát. Vì sẽ làm 
mát lòng kính tin thanh tinh mà Bồ Tát 
nầy đã đưọ-c chút ít.

Nên đem nói với bực đại Bồ Tát bất 
thôi chuyển.

Hoặc với ngưm đurợc sự hộ trì của 
thiên tri thức, hoăc với ngirời tủ* lâu cúng 
dường chư Phật, gieo trồng thiện căn. 
Cũng nên giải thuyết nghĩa Bát nhã ba 
la mật nầy nhẫn đến nghĩa nhứt thiết 
chủng trí, như* là nội không đến vô pháp 
hữu pháp không.

Những người nầy nghe pháp như* vậy 
không mất, không kinh, không sợ.

Nầy Ngài Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát tùy 
hỉ phước đức phải hồi hướng Vô thưtỵng 
Bồ đề như* vây.

Nghĩa là Bồ Tát dùng tâm tùy hỉ 
phirớc đức hồi hiró-ng Vô thượng Bồ đề,
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tâm nầy tận diệt biến ly. Duyên ây, sự  
ây, những thiên căn ây cũng tân diêt 
biến ly.

Trong đây, những gì là tâm tùy hỉ, 
những gì là duyên, những gì là sự, những 
gì là thiện căn tùy hỉ hồi hưóng Vô 
thưxỵng Bồ đề ?

Hai tâm chẳng chung khởi. Tâm tánh  
nầy cũng bất khả đắc hồi hiróng.

Bồ Tát thế nào dùng tâm tùy hỉ hồi 
hướng Vồ thưxỵng Bồ đề ?

Nếu đai Bồ Tát lúc thât hành Bát nhã 
ba la mật, biết rõ Bát nhã ba la mật nầy 
không có pháp như* vây, nhẫn đến Đàn 
na ba la mật không có pháp, sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức đến Yô thirọ-ng Bồ đề 
không có pháp như* vậy.

Đại Bồ Tát phải tùy hỉ công đức như  
vây mà hồi hiróng Võ thưxỵng Bồ đề.

Nêu có thể hổi hướng như* vậy, thời 
gọi là tùy hỉ công đức hồi hiró-ng Vô 
thượng Bồ đề".
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Thiên Đế hỏi Ngài Tu Bồ Đề : "Bồ Tát 
mói phát tâm nghe việc nầy há không 
kỉnh sợ ư  ?

Thê nào là Bồ Tát mới phát tâm tu các 
thiện căn hồi hướng Vô thưọng Bồ đề ?

Lại thê nào là tùy hỉ phước đức hồi 
hướng Vô thượng Bồ đề ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nếu Bồ Tát mói 
phát tâm thật hành Bát nhã ba la mật, 
chẳng thọ Bát nhã ba la mật nầy, vì vô 
sở  đắc vậy, vì vô tướng vậy. Nhẫn đến 
Đàn na ba la mât cũng như vây. Lai 
nhiêu tin hiểu nội không đến vô pháp 
hữu pháp không. Nhiều tin hiểu tứ  niệm 
x ứ  đến miròi tám pháp bất cộng, thường 
theo thiện tri thức.

Thiện tri thức nầy giảng nói nghĩa sáu 
ba la mật và khai thị,phân biệt cho. Dạy 
dô như* vậy làm cho thirò-ng chẳng ròi 
Đất nha ba la mât, nhân đên đươc vào 
bực Bồ Tát chẳng rời Bát nhã ba la mật, 
nhẫn đến chẳng rời Đàn na ba la mật. 
Chẳng rời tứ  niệm xứ  đen miròi tám phap
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bất cộng. Cũng dạy nói về ma sự. Nghe 
những ma sự rồi vẫn chẳng tăng, chẳng 
giảm.

Tại sao vậy ? Vì Bồ Tát nầy chẳng thọ 
tâ't cả pháp vậy.

Bồ Tát nầy cũng thirò-ng chẳng rời chư  
Phât. Nhẫn đến lúc nào bựe Bồ Tát luôn 
gieo trồng thiên căn. Do thiện căn nây 
mà sanh vào nhà Bồ Tát. Nhẫn đên lúc 
thành Vồ thirọng Bồ đề trọn chẳng rời 
thiện căn nầy.

Lại đại Bồ Tát mới phát tâm nầy dôì 
với quá khứ chư* Phật trong vô lưtỵng 
vô biên vô sô' quô'c độ mười phutmg, 
dứt đường sanh tứ, dứt đường hí luận, 
bỏ hẳn gánh nặng, diệt gai tụ lạc, dứt 
những hữu lậu, đirợc chánh trí giải thoát, 
cùng hàng đệ tứ  tu hành công đức. Hoặc 
hàng đại tộc trưởng giả cir sĩ, chư Thiên 
từ  Trời Tứ Virong đến sắ c  Cữu Cánh 
gieo trồng thiện căn, tât cả công đức 
đều hòa hiệp. Dùng tâm tùy hỉ đệ nhứt 
trên hết, hon hết, không gì bằng mà tùy
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hỉ. Tùy hỉ rồi hồi hướng Vô thưọng Bồ 
đề".

Ngài Di Lặc Bồ Tát nói với Ngài Tu Bồ 
Đề : "Nếu Bồ Tát mói phát tâm tirỏng niệm 
thiện căn của chư* Phật và hàng đệ tử, 
dùng tâm tùy hỉ đệ nhất vi diệu hon hết 
không gì bằng mà tùy hỉ công đữc. Tùy hỉ 
rồi hồi hướng Vô thvrợng Bồ đề. Bồ Tát 
nầy th ế nào chẳng sa nơi tirởng điên đảo, 
tâm điên đảo và kiên diên đảo ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nêu đại Bồ Tát 
niệm Phật và Tăng. Trong đây, chẳng 
móng khởi tirỏng là Phật, tirỏ-ng là Tăng, 
cùng chẳng móng khởi tưởng là thiện 
căn. Dùng tâm nầy hồi hiróng Vô thirợng 
Bồ đề. Trong tâm nầy cũng chăng móng 
khởi tirỏmg là tâm. Bồ Tát hồi hiróng như  
vậy thời tưởng chẳng điên đảo, tâm chẳng 
điên đảo, kiến chẳng điên đảo.

Nếu đại Bồ Tát niệm thiộn cản của• • •

Phật và Tăng, nắm lây tiróng. Nắm lấy 
tiró-ng rồi hồi hiróng \ồ  thưtrng Bồ đề. 
B ồ T át hồi hiróng như* vậy, thừi gọi là
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tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiên 
điên đảo.

Nêu đại Bồ Tát dùng tâm nầy niệm 
thiện căn của chư* Phật và chúng Tăng. 
Lúc tâm niệm như* vây liền biết diệt tân. 
Nếu tận diệt thòi pháp ấy bất khả đắc. 
Tâm dùng để hồi hướng cũng là tưó-ng 
tận diệt. Chỗ hồi hiróng và pháp cũng là 
tưó-ng tận diệt.

Nê'u hồi hưtýng như đây thời gọi là 
chánh hồi hướng mà chẳng phải là tà  
hồi hiróng.

Đại Bồ Tát phải hồi hiró-ng Vô thượng 
Bồ đề như vậy.

Và lại nếu đôi. với thiên căn của chư  
Phật quá khứ và hàng đệ tử, thiện căn  
của phàm phu nghe pháp, thiện căn của  
Thiên, Long,Bát bộ nhẫn đến của trời sắc  
Cứu Cánh nghe pháp phát tâm Vô thượng 
Bồ đề.

Tất cả phước đức nầy đều hòa hiệp, 
Bồ Tát dùng tâm đệ nhứt vi diệu hon 
hết, không gì bằng mà tuỳ hỉ công đức
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rồi hồi hiróng Vô thưiọng Bồ đề. Bấy giờ 
nêu đại Bồ Tát biêt những pháp ây tân 
diệt, chỗ hồi hiró-ng và pháp cũng tự  tánh 
không. Có thể hồi huróng như* vây thời 
gọi là chcm thiệt hồi hiróng Vô thirọng 
Bồ đề.

Lại đại Bồ Tát biết không có pháp 
nào hồi hiróng được pháp nào. Vì tất 
cả pháp tự  tướng không. Hồi hiróng như  
đây thời gọi là chánh hồi hiróng Vô 
thượng Bồ đề.

Đại Bồ Tát thât hành Bát nhã ba la 
mật đến Đàn na ba la mật như vây, thời 
chẳng sa vào tiròng điên đảo, tâm điên 
đảo, kiến điên đảo. Bởi Bồ Tát nầy chẳng 
nắm lây hồi hưứng ây, cũng chẳng thây 
đem những thiện căn hồi hiróng đến chỗ 
tâm Bồ đềế Đây gọi là đại Bồ Tát vô 
thưxỵng hồi hiróng.

Lại nếu đại Bồ Tát biết phiró-c đức 
đã gieo trồng, rời hẳn ngũ âm, thập nhị 
xứ, thập bát giới. Cùng biết Bát nhã ba 
la mật đên Đàn na ba la mât là ly tiróng,
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biết nội không đến vô pháp hử*u pháp 
không là ly tướng, biết tữ  niệm xứ  đến 
mười tám pháp bât cộng là ly tướng. 
Đại Bồ Tát khởi tâm tùy hỉ phirớc đức 
như* vây, thời gọi là hồi hirớng Vô thưxỵng 
Bồ đề.

Lại nếu đại Bồ Tát tùy hỉ phirớc đức, 
biết tùy hỉ phirớc đức tự  tánh ly, cũng 
biết chư* Phật ly, Phật tánh các thiện căn  
cũng ly, thiện căn tánh cũng ly, Bồ đề 
tâm và Bồ đề tâm tánh cúng ly, hồi hướng 
và hồi hircmg tánh cũng ly, Bô Tát và 
Bồ Tát tánh cũng ly, Bát nhã ba la mật 
đến Đàn na ba la mật cũng ly, Bát nhã 
ba la mật tánh đến Đàn na ba la mật 
tánh cũng ly, nội không đến vô pháp hữu 
pháp không cúng ly, nội không tánh đên 
vô pháp hữu pháp không tánh cúng ly, 
tứ  niêm xứ  đên pháp bât cộng cũng ly, 
tứ* niệm xứ  tánh đên bât cộng pháp tánh  
cũng lyẾ

Đại Bồ Tát phải thật hành Bát nhã ba 
la mật ly tướng như vậy.
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Đây gọi là đại Bồ Tát trong Bát nhã 
ba la mật phát sanh tùy hỉ phirớc đức.

Lai đai Bồ Tát đốì với thiên căn của• • • 
chu* Phật quá khứ diệt độ, nêu muôn 
hồi hirớng thời phải hồi hiró-ng như* 
vầy :

Phải quan niệm rằng như tướng chư* 
Phật diệt độ, tướng các thiện căn cũng 
vây, tvróng pháp diệt độ cũng như* vậy. 
Tôi dùng tâm hồi hiróng, tướng của tâm  
nầy cũng như vậy.

Nếu hồi hưtmg đirợc như vây thời gọi 
là hồi hiróng Vô thưxmg Bồ đề.

Hồi hưtýng như* vây thời chẳng sa 
vào tirỏng điên đảo, tâm điên đảo, kiến 
điên đảo.

Nếu đai Bồ Tát lúc thât hành Bát nhã * • 
ba la mât nắm lây tưtýng thiện căn của 
chư Phật để hồi hướng Vô thưxmg Bồ đề, 
thời chẳng goi là hồi hướng.

Tại sao vậy ?
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Vì chư* Phật quá khứ và thiện căn  
chẳng phải tướng duyên, chẳng phải 
không tiróng duyên.

Nếu đại Bồ Tát nắm lấy tướng như  
vậy thời chẳng gọi là dùng thiện căn hồi 
hướng Vô thượng Bồ đề.

Bồ Tát nầy sa vào tưtỷng điên đảo, tâm  
điên đảo, kiến điên đảo.

Nếu Bồ Tát chẳng nắm lấy tiróng chư  
Phật, các thiện căn, cũng chẳng nắm lấy 
tiró-ng hồi hiróng, thời gọi là đem các  
thiện căn hồi hướng Vô thirọ-ng Bồ đề.

Bồ tát nầy chẳng sa vào tưởng điên 
đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo".

Ngài Di Lặc hỏi Ngài Tu Bồ Đề : "Đại 
Bồ Tát thế nào đối với các thiện căn  
chẳng nắm lấy tirớng mà có thể hồi hướng 
Vồ thưọ-ng Bồ đề ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Do sự nầy nên 
phải biết trong đại Bồ Tát Bát nhã ba 
la mât cần có phircmg tiện lựic Bát nhã 
ba la mật.
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Nếu là phiró-c đức ròi Bát nhã ba la mật, 
thời chẳng được hồi hiró-ng Vô thưxmg Bồ 
đề.

Tại sao vậy ?
Vì trong Bát nhã ba la mật, chư Phật 

bất khả đắc, các thiện căn bâ't khả đắc, 
tâm hồi hirứng Vô thượng Bồ đề cũng bất 
khả đắc.

Ở trong đây, lúc đại Bồ Tát thật hành 
Bát nhã ba la mật, nên quan niêm rằng  
thân của chư Phật quá khữ và đệ tứ  đều 
íìn diGtJ Cfĩ\rC thiện cản cũng tận diệt. Nay 

nếu ta nắm lây tiróng phân biệt chừ Phật, 
thiện căn và tâm mà hồi hiró-ng Vồ thượng 
Bồ đề, thòi chư* Phật chẳng hứa khả.

Tại sao vậy ?
Vì nắm lây tướng thời là hữu sở đắc 

vậy.

Nghĩa là ở  noi chư* Phât quá khứ nắm 
lây tướng phân biệt vậy.

Thê nên đại Bồ Tát muôn dùng các thiện 
căn hồi hiróng Vổ thượng Bồ đề, thời 
chảng nên nắm lây để hồi hiróng.
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Nếu có được và nắm lây để hồi hướng, 
thời chư Phật chẳng nói có lọi ích lớnề

Tại sao vậy ? Vì hồi hưxmg như- vậy 
là tạp độc.

Ví như* đồ ăn ngon lộn chất độc, dầu 
có màu đẹp hircrng thơm đirợc ngirời 
ham mà trong có châ't độc. Kẻ ngu dại 
thích ăn vì tham màu đẹp hircmg thơm  
vi ngon vừa miêng. Lúc thức ăn nây 
tiêu hóa, kẻ ngu ây bèn thọ những khổ 
đau đớn chêt chóc.

Nê'u thiện nam ,thiện nữ chẳng thọ trì, 
đọc tụng rành rẽ, chẳng hiểu nghĩa trong 
đây m à  giảng dạy n g ư ờ i  khác rằng :

Quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật mười 
phirong, tir sơ phát tâm đến thành \ô  
thưọng Bồ đề, nhập vô dư* y Niết Bàn  
đến chánh pháp tân diêt. Trong thời gian 
đó, lúc thật hành sáu ba la mật gieo 
trồng căn lành, lúc tu tứ  thiền, tứ  vô 
lưxỵng tâm, tứ  vô sắc đinh, tứ  niệm xứ* 
đến mưm tám pháp bât cộng, gieo trồng 
căn lành, lúc thanh tịnh Phật độ, thành
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tựu chúng sanh, gieo trồng căn lành, cùng 
với những g iớ i, đinh, huệ, giải th oát, giải 
thoát tri kiến, nhứt thiết chủng trí, pháp 
không sai lầm thường xả hành của chư* 
Phật và hàng đệ tử  gieo trồng căn lành, 
cùng những người đirợe chư* Phật thọ ký 
sẽ thành Bích Chi Phật, hàng Thiên,Long, 
Bảt bộ gieo trồng căn lành, tát cả phirớc 
đức hòa hiệp tùy hỷ hồi hiró-ng Vô thirọng 
Bồ đề.

Sự hồi hiró-ng nầy vì nắm lây tướng 
và có pháp đirợc nên như* là món ăn lôn 
chất độc.

NgưtM có pháp được thời trọn không 
có chánh hồi hướng.

Tại sao vậy ? Vì có pháp đirọ-c đây 
thời là lộn độc, có tướng, có động, có hí 
luận.

Nếu hồi hiróng như vậy thời là hủv 
báng Phật, là chẳng theo lời Phật dạy, 
là chẳng theo chánh pháp đâ nói.

Thiện nam ,thiện nữ nầy cầu Phật đạo 
phải học như* thế nầy :
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Thiện căn của tam thê' chư* Phật từ  
lúc sơ phát tâm đến thành Phật nhập vô 
dư y Niết Bàn chánh pháp tận diệt cùng 
hàng đệ tử  lúc tu hành Bát nhã ba la 
mật đã gieo trồng, nhẫn đến lúc tu nhứt 
thiết chủng trí, tất cả phước đức hồi 
hướng nhu* vầy : Như* trí huệ vô thưọ-ng 
mà chư* Phật đã biết, những thiện căn  
tướng áy, những thiện cản tánh ây, tôi 
cũng tùy hỉ như* vậy. Như chư* Phật đã 
biết, tôi cũng hồi hiróng v/ô thưxỵng Bồ 
đề như- vây.

Nếu thiện n am , thiện nữ* hồi hưóng 
như* vậy, thời là chẳng hủy báng Phật, 
đúng như- lòi Phật dạy, đúng với Phật 
pháp đã nói. Hồi hiróng như* vậy là không 
xen lộn chát độc.

Lại thiện nam ,thiện nữ* cầu Phật đạo,• • 7 • • • ' 
lúc thật hành Bát nhã ba la mật phải 
hồi hướng thiện căn như* vầy :

Như sắc chẳng thuộc Dục giới, chẳng 
thuộc Sắc giói, chẳng thuộc Vô sắc giới, 
chẳng thuộc pháp, chẳng gọi quá khứ, vị
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lai, hiện tại. Nội không đến vô pháp hữu 
pháp không củng như* vậy. Tứ niệm xứ  
đên muời tám pháp bât công cũng như* 
vậyệ

Như* pháp tánh, pháp tirómg, pháp trụ, 
pháp vị, thiệt tế, bát tư* nghi tánh, giới, 
định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, 
nhứt thiêt chủng trí chẳng thuôc Duc 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới, chẳng thuộc 
pháp, chẳng gọi quá khứ, vị lai và hiện 
tại.

Hồi hiróng nầy, chỗ hồi hướng nầy và 
hành giả đều chẳng hệ thuộc cúng như  
vậyề Chư* Phật và những thiện căn đây 
cũng chẳng hệ thuộc. Thiện căn của 
Thanh Vần,Bích Chi Phât đây cũng chẳng 
hệ thuộc, chăng thuộc pháp, chẳng thuôc 
quá khứ, vi lai, hiện tại.• • •

Nếu đại Bồ Tát lúc thật hành Bát nhã
sắc v.v... đều chẳng hê 

thuộc, chẳng thể đem pháp nắm Iâ'y tuông
hữu sở dắc để hồi huó-ng Vô thượng Bồ 
đề.
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Tại sao vậy ?
Sắc v.v... đây là vô sanh. Nếu pháp đã 

vô sanh thòi là vô pháp, trong vô pháp 
không thể hồi hưróig.

Hồi hướng như* trên đây thời không 
xen lộn chất độc.

Nếu thiện nam ,thiện nữ cầu Phật đạo 
nắm lây tiróng hữu sở đắc đem thiện căn  
hồi hiróng Vô thưxỵng Bồ đề, thời gọi là 
tà hồi hướng.

Nêu là tà hồi hiróng thòi chư Phật 
chẳng khen ngợi.

Dùng tà hồi hiróng nầy thời chẳng đầy 
đủ đưtrc Đàn na ba la mât nhân đên Bát 
nhã ba la mật. Chẳng đầy đủ đưxỵc tứ  
niệm xữ  đến thập lực. Chẳng thể thanh  
tinh Phât đô,thành tiru chúng sanh.

• • • ' •

Nếu chẳng thể thanh tịnh Phật độ, 
thành tựu chúng sanh, thòi chẳng thể 
được Vô thưọng Bồ đề.

Tại sao vậy ? Vì hồi hiróng nầy xen  
lôn châ't đôc.• •
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Lai lúc Bồ Tát thât hành Bát nhã ba• • 

la mật, phải quan niệm rằng như- những 
thiện căn hổi hirớng mà chư* Phật đã 
biết, đó là chon thiệt hồi hirống, tôi cũng 
phải dùng pháp tướng hồi hưóng ây. Đây 
gọi là chánh hồi hiróng".

Đức Phật khen Ngài Tu Bồ Đề : "Lành 
thay, lành thay ! Vì làm Phật sự, vì chư  
đại Bồ Tát mà ông nói pháp hồi hirớng 
chon chánh phải thật hành. Bởi không 
tướng, không đirọ-c, không xuất, không 
câu, không tinh, không pháp tánh, tự  
tướng rỗng không, thường tự* tánh rỗng 
không, như* pháp tánh, như* thiệt tế  vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu chúng sanh 
trong Đại Thiên quốc độ đều thật hành  
thâp thiện đạo, tứ* thiền, tứ  vô lirọng 
tâm, tứ  vô sắc đinh, ngũ thần thông, 
ông nghĩ sao, chúng sanh ấy đưxỵc nhiều 
phước chăng ?".

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Được phiróc rất nhiều".
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Đirc Phật nói : "Chẳng bằng thiện nam, 
thiện nữ đối vói những thiện căn, tâm  
chẳng nắm lấy mà hồi hiróng Vô thưọng 
Bồ đề. Phưó-C đức nầy đệ nhứt hcm hết, 
rất vi diệu vô thượng, không gì bằng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu chúng sanh trong 
Đại Thiên quô'c độ đều đirọ-c Tu Đà Hoàn 
đến Bích Chi Phât.

Có thiện nam,thiện nữ đem tứ  sự cúng 
dường trọn đòi và cung kính, tôn trọng, 
tán thán, cung câp> đủ đồ cần dùngặ Nhon 
duyên nầy ckro*c phưức nhiều chăng ?".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Người nầy đirọ-c phưó-c rất nhiều".

Đức Phật nói : 'Vần chẳng bằng thiện 
nam , thiện nữ* đôì với những thiện căn, 
tâm chẳng nắm lấy mà hồi hiróng Vô 
thưrỵng Bồ đề. Phiró-C đức nầy đệ nhứt hon 
hết, rất là vi diệu vô thượng, không gì 
bằng.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Nếu chúng sanh 
trong Đại Thiên quốc độ đều phát tâm 
Bồ đề. Mỗi mỗi chúng sanh trong hằng
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sa thê giới, đều cung kính, cúng diròng 
Bồ Tát nầy trong hằng sa kiếp. Nhon 
duyên nầy đưọ-c phiró-c nhiều chăng ?"ễ

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế 
Tôn ! Đirợc phước râ't nhiều vô lượng 
vô biên không gì thí dụ được. Nếu phiróc 
đức nầy có hình dạng thòi hằng sa quốc 
độ cũng không dung thọ được".

Đức Phật nói : "Lành thay, lành thay ! 
Đúng như lời ông nói. Dầu vây, nhưng 
chẳng bằng thiện nam, thiện nữ đôi với 
những thiện căn, tâm chẳng nắm lấy mà 
hồi hiró-ng Vô thvrợng Bồ đề.

Công đức hồi hiróng không nắm lây 
nây, sánh vói công đức trên thời hon cả  
trảm  ngàn muôn ữc lần, nhẫn đến toán 
sô thí dụ cũng không sánh được.

Tại sao vây ?

Vì nểiroi trên kia nắm lây tiró-ng có 
pháp được mà thật hành thập thiện đạo, 
tứ  thiền, tứ  vô lượng tâm, tứ  vô sắc 
định, ngũ thần thông, và nắm lây tiróng 
có pháp đưiợc mà cúng dirò*ng,cung kính
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Tu Đà Hoàn đến cung kính,cúng diròng 
Bồ Tát vậy".

Tứ* Thiên Vương và hai vạn Thiên Tử  
chắp tay lễ Phật mà thưa rằng : "Bạch 
đức Thế Tôn ! Đại Bồ Tát hồi hướng rất 
là rộng lớn. Vì là phircmg tiện lực vậy. 
Vì là vô sở đắc vậy. Vì là vô tirémg vậy. 
Vì là vô giác vậy. Đem những thiện căn  
hồi hướng Vô thvrọng Bồ đề như* vậy, thời 
chẳng sa vào hai pháp".

Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhơn cũng 
cùng vô sô chư* Thiên cõi Đao Lợi và 
chư* Thiên Tứ khác đồng đem thiên hoa, 
thiên hưrnig, anh lạc, thiên tràng phan, 
thiên cổ, thiên nhạc cúng dường lên đức 
Phật, thưa rằng : "Bạch đức Thê Tôn ! 
Đại Bồ Tát hồi hướng rất là rộng lớn. 
Vì là phirong tiên lực vây. Vì là vô sở 
đắc vậy. Vì là vô tiró-ng vây. Vì là vô 
giác vây. Đem những thiên căn hồi 
hướng Vô thượng Bồ đề như* vậy, thời 
chẳng sa vào hai pháp".
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Chư* Phạm Thiên cùng vô sô" chư* Thiên 
đến lễ chân Phật thira rằng : "Bạch đức 
Thế Tôn ! Vi tằng hữu đại Bồ Tát được 
sự* hộ trợ  của Bát nhã ba la mật, do• • • • ' 
phương tiện lực nên hon ngirò-i nắm lây 
tướng có pháp đirợc trên kia."

Quang Âm Thiên đến sắc Cữu Cánh 
Thiên cũng lễ Phật, thưa như vây.

Đức Phật bảo Tứ* Thiên Vương nhẫn đến 
chư* Thiên sắ c  Cứu Cánh : "Chư* Thiên Tứ ! 
Nê'u tất cả chúng sanh trong Đại Thiên thế  
giới đều phát tâm Vô thưxỵng Bồ đề. Tất 
cả Bồ Tát nầy niệm thiện căn của quá khứ*, 
vi lai, hiện tại chư* Phật và của chư Thanh 
Văn, Bích Chi Phật, từ  lúc mới phát tâm  
đến pháp trụ, cùng với thiện căn của tất 
cả chúng sanh như* là bô' thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tâ'n, thiền đinh, trí huệ, giới, 
định, huệ, giải thoát, tri kiên giải thoát và 
vô lượng Phật pháp khác đều hòa hiệp tùy 
hỉ tất cả. Tùy hỉ xong, đều hồi hvróng Vô 
thưxỵng Bồ đề, vì là nắm lây tướng hữu sỏ* 
dắc vậy.



94 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Lại có thiện nam , thiện nữ* phát tâm  
vô thượng Bồ đề cũng niệm thiện căn  
của tam th ế chư* Phật và chư* Thanh Văn, 
Bích Chi Phật, cùng thiện căn của tất cả  
chúng sanh và những Phật pháp khác 
đều hòa hiệp tùy hỉ, nhưng vì vô sở đắc, 
vì không hai pháp, vì không có tiróng, 
vì chẳng nắm lấy pháp, vì không thây  
có, đây là sự tùy hỉ đệ nhứt hon hết, vi 
diệu vô thirọ-ng, không gì bằng. Tùy hỉ 
xong, hồi hiróng Vô thirọng Bồ đề.

Công đức của thiện nam ,thiện nữ* nầy 
hon công đức trên cả trăm ngàn muôn 
ức lần, nhẫn đến không thể ví dụ đirợc"

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Đức Phật nói thiện nam ,thiện nữ*• • 7 •

hòa hiệp tùy hỉ đệ nhứt hcm hết, vi diệu 
vô thưtmg, không gì bằng.

Bạch đức Thế Tôn ! Thế nào là tùy hỉ 
đệ nhứt đến không gì bằng ?".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu 
thiện nam ,thiện nữ đối với các pháp quá 
khứ, vi lai, hiện tại mà chẳng thủ, chẳng
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xả, chẳng nhớ chẳng phải chẳng nhớ, 
chẳng đưọ-c chẳng phải chẳng được. 
Trong các pháp đó cũng chẳng có pháp 
sanh diệt, cấu tịnh, tăng giảm, lai khứ, 
hiệp tán ,n hập  xuất.

Như các pháp tướng, như như* tiróng, 
pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, quá khứ,vị 
lai, hiện tại, tôi cũng tùy hỉ như vậy. Tùy 
hỉ xong, hồi hưóng Vồ thượng Bồ đề.

Đây là hồi hiróng đệ nhứt hon hết, vi 
diệu vô thưxỵng, không gì bằng.

Nầy Tu Bồ Để ! Pháp tùy hỉ nầy sánh 
vói những pháp tùy hỉ khác trăm  ngàn 
muôn ức lần hon, nhẫn đến thí dụ cúng 
không kip điro-c.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Thiện nam , thiện 
nữ cầu Phật đạo, đôi với tam th ế thiện 
căn tử* sơ phát tâm đến pháp trụ  của  
chư Phật và chư* Thanh Văn, Bích Chi 
Phật, nhẫn đến vô lirợng Phật pháp khác, 
cùng thiện căn của những chúng sanh 
khác, nếu muôn tùy hỉ thời phải tùy hỉ 
như* thế nầy :
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Phải quan niệm rằng bô' thí đồng đẳng 
với giải thoát, năm độ kia cũng đồng 
đẳng với giải thoát, sắc, thọ, tirởng, hành, 
thức đồng đẳng với giải thoát, nội không 
đến vô pháp hữu pháp không đồng đẳng 
với giải thoát, tứ  niệm xứ  đến bát thánh  
đạo phần đồng đẳng với giải thoát, thập 
lực đến nhứt thiết chủng trí đồng đẳng 
với giải thoát, giới, định, huệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiên đồng đẳng với giải 
thoát, tùy hỉ đồng đẳng với giải thoát, 
các pháp quá khứ, vi lai, hiện tại đồng 
đẳng với giải thoát, chư Phật mirời 
phirong cùng giải thoát đồng đẳng, chư  
Phật hồi hướng cùng giải thoát đồng 
đẳng, chư* Phật cùng giải thoát đồng 
đẳng, chư* Phât diêt độ cùng giải thoát 
đồng đẳng, Thanh Văn, Bích Chi Phật 
cùng giải thoát đồng đẳng, Thanh Văn, 
Bích Chi Phật diệt độ cùng giải thoát 
đồng đẳng, pháp tircmg của chư* Phật 
cùng giải thoát đồng đẳng, pháp tirớng 
của Thanh Văn, Bích Chi Phật cùng giải 
thoát đồng đẳng. Tât cả các pháp tướng
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củng cùng giải thoát đồng đẳng, tôi đem 
tiró-ng những thiện cản nầy tùy hỉ công 
đức hồi hướng Vô thirợng Bồ đề cũng 
đồng đẳng với giải thoát, vì hất sanh 
bất diệt vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đây gọi là đại Bồ Tát 
tùy hỉ công đức đệ nhứt hon hết, vi diệu 
vô thưxỵng, không gì bằng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Tát thành tựu công 
đức nầy thời mau đuữt‘ Vô thượng Bồ 
đề.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Hiện tại nêu có thiệnI ^  • • •

nam , thiện nữ vì cầu Phật đạo nên trọn
• • • • 

đời cúng diròng hiện tại hằng sa chư* Phât 
và Thanh Văn, Bích Chi Phật mườiỵ • 
phirong, cung phụng tất cả đồ cần dùng 
và cung kính,tôn trọng, tán thán. Sau khi 
chư Phật nầy diệt độ, thiện nam, thiện nừ* 
ấy ngày đêm siêng cần sắm sửa đồ cúng 
dirò-ng và cung kính,tôn trọng, tán thán, vì 
nắm lấy tiróng hữu sỏ* đắc vậy. Thật hành 
trì giới, nhẫn nhục,tinh tân,thiền đinh,trí 
huệ, vì nắm lây tiróng hữu sở đắc.
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Lại có thiện nam, thiện nữ* phát tâm  
cầu vô thiro-ng, thật hành lục ba la mật, 
đem những thiện căn chẳng nắm lây 
tướng vô sở đ ắ c , phưtmg tiện lực hồi 
hướng Vô thưmig Bồ đề.

Phước đức nầy đệ nhữt hơn hết, vi 
diệu vô thưọng, không gì bằng, hon phước 
đirc trên trăm  ngàn muôn ức lần, nhẫn 
đến ví dụ cũng không kịp đưtỵc.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đai Bồ Tát lúc thât
• • 

hành lục ba la mât như* vây, vì phuxmg 
tiện lực nên phải đem thiện căn hồi 
hướng Vồ thưrỵng Bồ đề, vì chẳng nắm 
lây tuông vô sở đắc vậy".
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QUYỂN THỨ MƯỜI BA

Hán dịch : Pháp S ư  Cưu Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM c h i e u  m in h

THỨ BỐN MƯƠI

Ngài Xá Lọi Phất thvra : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Đây chính là Bát nhã ba la mật ?".

Đirc Phật nói : "Chính là Bát nhă ba la 
mât !".

Ngài Xá Lọi Phát thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Bát nhã ba la mât hay chiếu sáng 
tât cả pháp, vì rôt ráo thanh tinh vậy.

Bạch đức Thê Tôn ! Nên kính lễ Bát nhã 
ba la mật.

Bạch đức Thế Tôn ! Bát nhã ba la mật 
chẳng dính mắc ba cõi.
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Bạch đức Thế Tôn ! Bát nhã ba la mật 
trừ  các sự tôi tăm, vì tát cả phiền não 
kiến chấp đều dứt trừ  vậy.

Bạch đức Thế Tôn ! Trong tất cả pháp 
trợ  đạo, thòi Bát nhã ba la mật là tôi 
thưtrng.

Bạch đức Thế Tôn ! Bát nhã ba la mật 
là an ổn, vì hay dứt trử* tất cả bô" úy 
khổ não vậy.

Bạch đức Thế Tôn ! Bát nhã ba la mật 
hay đem lại quang minh, vì trang nghiêm 
vói ngú nhân vậy.

Bach đức Thế Tôn ! Bát nhả ba la mât• • 

hay chỉ dẫn những chúng sanh đã sa vào 
tà  kiến, vì rời hẳn hai bên vậy.

Bạch đirc Thế Tôn ! Bát nhâ ba la mật 
là nhứt thiết chủng trí, vì tất cả phiền 
não và tập khí dứt diệt vậy.

Bạch đức Thế Tôn ! Bát nhã ba la mật 
là mẹ của chư đại Bồ Tát, vì hay xuâ't 
sanh các Phật pháp vậy.



40 - PHẨM CHIẾU MINH 101

Bạch đức Thế Tôn ! Bát nhả ba la 
mât bất sanh bất diêt, vì tự  tưóng rỗng 
không vậyẳ

Bạch đức Thế Tôn ! Bát nhã ba la mật 
xa ròi sanh tử, vì chẳng phải thường, 
chẳng phải diệt vậy.

Bạch đức Thê Tôn ! Bát nhã ba la mật 
là chỗ vệ hộ của nguòi không ai cứu  
giúp, vì ban bô" tất cả trân bửu vậy.

Bạch đức Thê Tôn ! Bát nhã ba la mật 
đầy đủ năng lựic, vì không gì phá hoại 
được vậy.

Bạch đứic Thế Tôn ! Bát nhã ba la mật 
hay chuyển ba lần chuyển mười hai hành 
pháp luân, vì tât cả các pháp chẳng 
chuyển, chẳng hườn vậy.

Bạch đức Thế Tôn ! Bát nhã ba la mật 
hay hiên thi các pháp tánh, vì vô pháp 
hữu pháp không vậy.

Bạch đức Thê Tôn ! Phải cúng diròng 
Bát nhã ba la mật th ế nào ?".
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Đức Phật nói : "Phải như* cúng dirò-ng 
Phật mà cúng dircmg Bát nhã ba la mật. 
Phải như* lễ Phật mà lễ Bát nhã ba la mật.

Tại sao vậy ?
Vì Phật chẳng khác Bát nhã ba la mật 

và Bát nhã ba la mật chẳng khác Phật. 
Phật tức là Bát nhã ba la mật và Bát 
nhã ba la mật tức là Phật.

Trong Bát nhã ba la mật nầy xuâ't sanh 
chư* Phât, chư* Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La  
Hán, A Na Hàm, Tư* Đà Hàm, Tu Đà Hoàn.

Trong Bát nhã ba la mật nầy xuâ't sanh 
mười thiện đạo, tữ  thiền, tữ  vô hrọng 
tâm, tứ* vô sắc đinh, năm thần thông, nội 
không đến vô pháp hữu pháp không, tứ  
niệm xứ  đến bát thánh đạo.

Trong Bát nhã ba la mật nầy xuâ't sanh 
thập lực, mưtH tám pháp bâ't cộng, đại 
từ  đại bi, nhứt thiết chủng trí".

Bấy giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhon 
nghĩ rằng do cớ  gì mà Ngài Xá Lợi Phât 
hỏi đức Phật những sự như* vậy.



40 - PHẨM CHIẾU MINH 103

Thiên Đế bèn đem ý nghĩ đó hỏi Ngài 
Xá Lọi Phất.

Ngài Xá Lợi Phát nói : "Nầy Kiều 
Thi Ca ! Đai Bồ Tát đưo-c Bát nhã ba• • 

la mật thủ hộ, do phirong tiện lực, dối 
với thiện căn của tam thê' chư* Phật từ  
sơ phát tâm đến pháp trụ, đều hòa 
hiệp tùy hỷ, tât cả hồi hưóng Vồ thưtỵng 
Bồ đề. Vì cớ  ây nên tôi bạch hỏi việc 
như* vậy.

Nầy Kiều Thi Ca ! Bát nhã ba la 
mật của đại Bồ Tát hon Đàn na ba la 
mật, Thi la ba la mật, sằn  đề ba la 
mật, Tỳ lê gia ba la mật và Thiền na 
ba la mật.

Ví như nhũng ngiròi sanh manh, hoặc 
sô trăm , sô ngàn, hoăc cả trăm  ngàn 
người, mà không ai dẫn điròng, thòi họ 
không thể đi vào thành được.

Cũng vậy, năm ba la mật mà rời Bát 
nhã ba la mât thời như* kẻ mù không 
người dẫn đirò-ng, không thể tiến đạo, 
không thể đirọ-c nhứt thiết chủng trí.
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Nêu được Bát nhã ba la mật dắt dẫn, 
thời năm ba la mật gọi là có con mắt và 
được danh tự- Ba la mật".• • •

Thiên Đế hỏi Ngài Xá Lợi Phất : "Như* 
lòi Ngài nói là Bát nhã ba la mât dắt 
dẫn mà năm ba la mật đirợc danh tự* Ba• • •

la mật.
Thua Ngài Xá Lợi Phất ! Nếu không Đàn 

na ba la mật tưtmg trợ  thòi năm ba la mật 
chẳng được danh tự* Ba la mật. Nếu không 
Thi la ba la mật, hoặc nếu không sằn  đề 
ba la mật, hoặc không Tỳ lê gia ba la mật 
hay Thiền na ba la mật tirong trợ  thời năm 
ba la mật chẳng đirợc danh tự  Ba la mật.

Nếu đã như* thế, tại sao chỉ riêng ca  
ngợi Bát nhã ba la mật ?".

Ngài Xá Lọi Phát nói : "Đúng như lời 
Kiều Thi Ca nói. Nếu không Đàn na ba 
la mật v.v..., thời năm ba la mật chẳng 
đưxỵc danh tự  Ba la mật.• • •

Nhưng vì đại Bồ Tát an trụ trong Bát 
nhã ba la mật thời hay đầy đủ Đàn na 
ba la mật đến Thiền na ba la mật.



40 - PHẤM CHIẾU MINH 105

Vì th ế nên đối vói năm ba la mật, thòi 
Bát nhã ba la mât là đê nhứt trên hết,• • * 
là tôi diệu vô lưọng, không gi bằng".

Ngài Xá Lợi Phát thưa đức Phật : "Bạch 
đức Thê" Tôn ! Phải phát sanh Bát nhả 
ba la mât thế nào ?".

Đức Phật nói : "Vì sắc chẳng sanh 
nên Bát nhã ba la mât sanh. Vì tho/• • 7 
tưởng, hành, thức chẳng sanh nên Bát 
nhã ba la mật sanh. Vì Đàn na ba la 
mật đến Thiền na ba la mật chẳng sanh 
nên B át nhã ba la mật sanh. Vì nội 
không đến vô pháp hữu pháp không 
chẳng sanh, vì tứ  niệm xứ  đến nhứt 
thiết chủng trí chẳng sanh nên Bát nhã 
ba la mật sanh.

Vì tất cả các pháp chẳng sanh như  
vậy nên Bát nhã ba la mật phải sanh".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức 
Thê Tôn ! Thê nào là vì sắc chẳng sanh 
nên Bát nhã ba la mật sanh. Nhẫn đến 
thê nào là vì tât cả pháp chẳng sanh 
nên Bát nhã ba la mật phải sanh ?".
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Đứic Phật nói : "Sắc chẳng khỏi,chẳng  
sanh vì là chẳng đưọ-c, chẳng mất vậy. 
Nhẫn đên tất cả các pháp chẳng khởi, 
chẳng sanh vì là chẳng đưọ-c, chẳng mất 
vậy. Do đó, mà Bát nhà ba la mật sanh".

Ngài Xá Lợi Phát thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Sanh Eát nhã ba la mật như* vậy 
hiệp với những pháp nào ?".

Đức Phật nói : "Không có cùng hiệp. 
Thế nên đưọ-c gọi là Bát nhã ba la mật".

Ngài Xá Lợi Phát thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Chẳng cùng hiệp với những pháp 
nào ?'Ề

Đức Phật nói : "Chẳng cùng hiệp với 
pháp bất thiện, chẳng cùng hiệp với 
pháp thiện, chẳng cùng hiệp với pháp 
th ế gian, chẳng cùng hiệp với pháp xuất 
th ế  gian, chẳng cùng hiệp với pháp hữu 
lậu, chẳng cùng hiệp với pháp vô lậu, 
chẳng cùng hiệp với pháp tội, chẳng  
cùng hiệp với pháp vô tội, chẳng cùng 
hiệp với pháp hữu vi, chẳng cùng hiệp 
với pháp vô vi.
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Tại sao vậy ?
Vì Bát nhã ba la mât chẳng vì dirợc 

các pháp mà sanh. Thế nên đôi với các  
pháp không chỗ cùng hiệp".

Thiên Đ ế thưa : "Bạch đức Thế Tôn ! 
Bát nhã ba la mật nầy cũng chẳng hiệp 
vói nhút thiết trí chăng ?".

Đức Phật nói : "Đúng như* vậy. Nầy 
Kiêu Thi Ca ! Bát nhã ba la mât cũng 
chăng hiệp và nhứt thiêt trí cũng chẳng 
đưiợc.

Tại sao vậy ?

Bát nhã ba la mật chẳng như* danh tư*, 
chẳng như* tiróng, chẳng như pháp khơi 
tác hiệp".

Thiên Đê thưa : "Nay hiêp thê nào ?"Ề
Đữc Phật nói : "Nếu đại Bồ Tát như  

chẳng lây, chẳng thọ, chẳng ở, chẳng  
mắc, chẳng dứt, hiệp như* vậy cũng 
không chỗ hiệp, cũng vậy, Bát nhã ba 
la mật tât cả pháp hiêp cúng không 
chỗ hiệp".
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Thiên Đế thưa : "Bạch đức Thế Tôn ! 
Thật là chưa từng có. Bát nhã ba la mật 
nầy vì tâ't cả pháp chẳng khởi,chẳng sanh, 
chẳng đ ư ợc, chẳng mất nên sanh."

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Nếu đại Bồ Tát lúc thật hành Bát 
nhã ba la mật mà quan niệm rằng Bát 
nhă ba la mật hoặc hiệp với tất cả pháp, 
hoặc chẳng hiệp, thời vi Bồ Tát nầy đã 
bỏ Bát nhã ba la mât, đã lìa Bát nhã ba 
la mật".

Đức Phật nói : ịrNầy Tu Bồ Đề ! Lại 
có nhem duyên mà đại Bồ Tát bỏ và xa  
lìa Bát nhã ba la mật.

Nếu đại Bồ Tát quan niệm rằng Bát 
nhã ba la mật nầy không chỗ c ó , trông  
rỗng, chẳng cứng chắc.

Đại Bồ Tát nầy thời là bỏ và lìa xa  
Bát nhã ba la mật".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Tin Bát nhã ba la mật là chẳng 
tin pháp nào ?".
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Đức Phât nói : 'Tin Bát nhã ba la mât• • 

thời chẳng tin sắc, chẳng tin thọ, tirỏng, 
hành, thức, chẳng tin nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý, chẳng tin sắc, thinh, hương, vi, 
xúc, pháp, chẳng tin nhãn giới đến ý thứic 
giới, chẳng tin Đàn na ba la mật đến 
Thiền na ba la mật, chẳng tin nội không 
đến vô pháp hữu pháp không, chẳng tin 
tứ  niệm xứ  đến bát thánh đạo phần, 
chẳng tin thập lực đến mười tám pháp 
bất cộng, chẳng tin quả Tu Đà Hoàn đến 
đạo Bích Chi Phật, chẳng tin đạo Bồ Tát, 
chẳng tin Vô thượng Bồ đề nhẫn đến 
nhứt thiết chủng trí.

Tại sao vậy ?

Vì sắc bât khả đắc nên tin Bát nhã 
ba la mật thời chẳng tin sắc. Nhẫn đến 
vì nhứt thiết chủng trí bâ't khả đắc nên 
tin Bát nhã ba la mât thời chẳng tin 
nhứt thiết chủng trí.

Thế nên, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc tin Bát 
nhã ba la mât thời chẳng tin sắc nhẫn 
đến nhứt thiết chủng trĩ'.
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Bát nhã ba la mật nầy gọi là Đại 
ba la mật.

Tại sao vậy ?
Vì Bát nhả ba la mệt nầy chẳng làm 

sắc lớn, chẳng làm sắc nhỏ, nhẫn đến 
Vô thưọng Bồ đề chẳng làm lớn, chẳng  
làm nhỏ, chư Phật chẳng làm lớn, chẳng 
làm nhỏ.

Vì Bát nhã ba la mật nầy chẳng làm 
sắc hiệp, chẳng làm sắc tan, nhẫn đên 
chư* Phệt chẳng làm hiệp, chẳng làm tanỂ

Vì Bát nhã ba la mật nầy chẳng làm 
sắc vô lirợng, chẳng làm sắc chẳng phải 
vô lirọ-ng, nhẫn đến chư Phât chẳng làm 
vô lưtỵng, chẳng làm chẳng phải vô lưtỵng.

Vì Bát nhả ba la mật nầy chẳng làm 
sắc rộng, chẳng làm sắc hẹp, nhẫn đến 
chư* Phật chẳng làm rộng, chẳng làm hẹp.

Vì Bát nhă ba la mật nầy chẳng làm 
sắc hữu lực, chẳng làm sắc vô lực, nhẫn 
đến chư* Phât chẳng làm hữu lực, chẳng 
làm vô lực.
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Do nhem duyên trên đây nên Bát nhã 
ba la mật gọi là Đại ba la mật.

Bạch đức Thế Tôn ! Nêu Bồ Tát mói 
phát tâm chẳng xa lìa Bát nhả ba la mật, 
chẳng xa  lìa Thiền na ba la mật đến Đàn 
na ba la mật, quan niệm rằng Bát nhã 
ba la mật nầy chẳng làm sắc lớn, chẳng 
làm sắc nhỏ, chẳng làm sắc hiệp, chẳng 
ỉàm sắc tan, chẳng làm sắc vô lưxỵng, 
chẳng làm sắc chẳng phải vô lirọng, chẳng 
làm sắc hữu lirc, chẳng làm sắc vô lưx3. 
Nhẫn đến chư Phật cũng như vậy.

Bổ Tál biết như vậy thời là chẳng hiện 
hành Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy ? 
Vì chẳng phải tiró-ng Bát nhã ba la mật. 
Nghĩa là làm sắc lớn, nhỏ đến hữu lực, 
vô lực, nhẫn đến chư* Phật làm lớn, nhỏ, 
hữu lực, vô lực.

• 7 •

Bạch đức Thế Tôn ! Vì dụng hữu sở 
đắc, Bồ Tát nầy bèn có lỗi lầm lớn. Nghĩa 
là lúc thật hành Bát nhã ba la mật làm 
sắc lớn, nhỏ, nhẫn đến chư Phật làm hữư 
lực, vô lực.
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Tại sao vậy ?
Vì nguòi hữu sở đắc thời không Vô 

thưxỵng Bồ đề.
Tại sao vậy ?
Vì chúng sanh chẳng sanh nên Bát 

nhã ba la mật chẳng sanh, nhẫn đến vì 
Phật chẳng sanh nên Bát nhã ba la mật 
chẳng sanh.

Vì chúng sanh tánh không nên Bát nhã 
ba la mật tánh không. Vì sắc tánh không 
nên Bát nhã ba la mật tánh không. Nhẫn 
đến vì Phật tánh không nên Bát nhã ba 
la mật tánh không.

Vì chúng sanh chẳng phải pháp nên 
Bát nhả ba la mật chẳng phải pháp. Vì 
sắc chẳng phải pháp nên Bát nhã ba la 
mật chẳng phải pháp. Nhẫn đến vì Phật 
chẳng phải pháp nên Bát nhã la mật 
chẳng phải pháp.

Vì chúng sanh sắc đên Phật rỗng 
không nên Bát nhã ba la mật rỗng không.
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Vì chúng sanh sắc đến Phật ly nên Bát 
nhã ba la mật ly.

Vì chúng sanh sắc đến Phật không có 
nên Bát nhả ba la mật không có.

Vì chúng sanh sắc đến Phật bâ't khả 
tư* nghi nên Bát nhã ba la mật bất khả 
tư* nghi.

Vì chúng sanh sắc đến Phật chẳng diệt 
nên Bát nhã ba la mât chẳng diêt.

Vì chúng sanh sắc đến Phật bât khả 
tri nên Bát nhã ba la mật bất khả tri.

•

Vì chúng sanh sắc đến Phật lirc chẳng 
thành tựu nên Bát nhả ba la mật lực 
chẳng thành tựu.

Thế nên, bạch đức Thế Tôn ! Bát nhã 
ba la mật của đại Bồ Tát gọi là Đại ba 
la mật vậy".
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PHẨM t ín  h ủ y

THỨ BỐN MƯƠI MỐT

Ngài Xá Lợi Phâ^t thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Có đại Bồ Tát tin hiểu Bát nhã ba 
la mật nầy. Đại Bồ Tát ây tữ  đâu sanh 
noi đây ? Phát tâm Bồ đề đã đirọ-c bao 
lâu ? Đã cúng dirò-ng bao nhiêu đức 
Phật ? Thật hành sáu ba la mật được• • • • 

bao lâu mà nay có thể tùy thuận và hiểu 
thâm nghĩa Bát nhã ba la mât ?".

Đữc Phật nói : "Đại Bồ Tát nầy cúng 
dường chư* Phật mười phưtmg đến sanh 
noi đâyẾ Đại Bồ Tát nầy đã phát tâm Vô 
thưxỵng Bồ đề tữ  vô lirọ-ng vô biên a tăng 
kỳ trăm  ngàn muôn ức kiếp. Từ lúc mới 
phát tâm Bồ đề, đại Bồ Tát nầy thường 
thật hành sáu ba la mật.

Nầy Xá Lọi Phâ't ! Đại Bồ Tát nầy hoặc 
tháy hay nghe Bát nhã ba la mật liền nghĩ 
rằng tôi thây Phật, nghe Phật thuyết pháp.
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Nầy Xá Lợi Phât ! Đại Bồ Tát nầy hay 
tùy thuận hiểu thâm nghĩa Bát nhã ba la 
mật. Vì vô tướng, vô nhị và vô sở đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đứtỉ Thế  
Tôn ! Bát nhã ba la mât nầy có thể nghe, 
có thể thấy đưtỵc chăng ?".

Đức Phật nói : "Bát nhã ba la mật nầy 
không có ai nghe, cũng không có ai thây.

Bát nhã ba la mât không nghe không 
thây, vì các pháp đôn vây.

Thiền na ba la mật, Tỳ lê gia ba la 
mật, sằn  đề ba la mật, Thi la ba la mật 
và Đàn na ba la mật không nghe không 
thấy, vì các pháp độn vậy.

Tứ niệm xứ  đến bát thánh đạo không 
nghe không thấy, vì các pháp đôn vây.

Thập lực đến bâ't cộng pháp không 
nghe không thấy, vì các pháp độn vậy.

Phật và Phật đạo không nghe không 
thây, vì các pháp độn vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đứxì Thế  
Tôn ! Thật hành đạo bao lâu mà Bồ Tát
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nầy có thể thật hành thâm Bát nhà ba 
la mật nầy ?".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Trong 
đây phải phân biệt để nói.

Có đại Bồ Tát sơ phát tâm tập thật 
hành thâm sáu ba la mật, do sức phưtmg 
tiện nên đối với các pháp không chỗ phá 
hoại, chẳng thấy các pháp có pháp nào 
là không lợi ích, cũng trọn chẳng xa rời 
thật hành sáu ba la mật, cũng chẳng xa  
lìa chư* Phật. Từ một thế giới đến một 
thế giới, nếu muôYi dùng sức thiện căn  
để cúng dường chư Phật, thời tùy ý liền 
đirợc. Vĩnh viễn chẳng còn thác sanh 
trong bụng bà mẹ nhem loại. Trọn chẳng 
ròi những thần thông, trọn chẳng sanh 
những phiền não và tâm niệm Thanh Văn, 
Bích Chi Phật. Tữ một quôc độ đên một 
quôc độ để thành tựu chúng sanh,thanh  
tinh Phật độ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Chư* đại Bồ Tát có 
thể tập thật hành Bát nhã ba la mật như  
vậy.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Có đại Bồ Tát 
thây chư* Phật nhiều. Hoăc từ  vô lưxỵng 
trăm  ngàn muôn ức kiếp theo chư* Phật 
thật hành sáu ba la mật, vì không SÚXĨ 
phương tiện, đều vì có sở đắc, nên lúc 
nghe giảng thuyết thâm Bát nhã ba la 
mật, liền tữ  trong chúng hội bỏ đi, chẳng 
cung kính thâm Bát nhã ba la mật và 
chư* Phật. Chư Bồ Tát ấy hiện nay ngồi 
trong đại chúng nầy, nghe thâm Bát nhã 
ba la mật, vì không thích nên bèn bỏ đi.

Tại sao vây ?

Vì những người nầy đời triró-c lúc nghe 
nói thâm Bát nhã ba la mật bèn bỏ đi 
nên đòi nay nghe nói thâm Bát nhã ba 
la mật cũng bỏ đi, thân tâm không hòa.

Những người nầy gieo trồng giông 
nghiệp duyên ngu si.

Do nghiệp duyên ngu si nên khi nghe 
giảng thâm Bát nhã ba la mật bèn khinh 
chê. Vì khinh chê thâm Bát nhã ba la mật 
nên tức là khinh chê nhứt thiết trí và nhưt 
thiết chủng trí của tam thế chư* Phât.
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Vì ngưòi nầy khinh chê nhứt thiêt trí 
của tam th ế chư Phật nên phát khởi 
nghiệp phá pháp. Do tội phá pháp kết 
họp nhon duyên nên đọa trong đại địa 
ngục vô lưtỵng trăm  ngàn muôn ức năm.

Những người phá pháp nầy, từ  một 
đại đia ngục đến môt đại đia ngục. Noi 
đó, lúc hỏa kiếp phát khỏi, ngirò-i nầy lại 
dời đến một đại đia ngục ở  cõi khác mà 
thác sanh, tữ  một đại địa ngục đến một 
đại đia ngụcỂ Nếu lúc cõi đó hỏa tai phát 
khởi, thời ngiròi nầy lại thác sanh vào 
đai đia ngục ỏ* cõi khác. Lần lưtỵt thác 
sanh như vậy khắp thế giói mười phưtmg. 
Vì tội phá pháp chưa hết, nên sanh trở  
lại cõi nầy, từ  một đại đia ngục đên một 
đại địa ngục thọ vô lưọng khổ. Cõi nầy 
phát khởi hỏa kiếp lại thác sanh vào đại 
đia ngục cõi khác.

Người nầy lúc thác sanh vào súc sanh 
chịu khổ vì tội phá pháp cũng vậy.

Lúc tội nặng lần mỏng nhẹ, người  nầy 
hoăc đưọ-c thân nhon loại, sanh vào nhà• • •
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người sanh manh, hoặc sanh vào nhà
Chiên Đà La, sanh vào những nhà hạ
tiện nhir hô't phân hay khiêng thây người
chêt V .V .... Hoặc không con mắt, hoặc một
mắt, hoặc mắt mù, không lum, không tai,
không chân tay. Noi ngiròi nầy thác sanh
không có Phât, không có chánh pháp,
không Phật đệ tứ. Tại sao vậy ? Vì tội

• ễ  • • ^  t

phá pháp chứa nhóm quá sâu nảng nên 
thọ lây quả báo như* vậy".

Ngài Xá Lọi Phất thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Tội ngũ nghich cùng tội phá pháp 
có tưong tợ  nhau không ?".

Đức Phật nói : "Chẳng nên bảo là tưxxng 
tọ*. Tại sao vậy ?

Nếu có người nghe nói thâm B át nhã 
ba la mật mà chẳng tin rồi hủy báng 
rằng chẳng nên học pháp ây. Đó là phi 
pháp, chẳng phải pháp lành, chẳng phải 
lời Phật dạy, chẳng phải Phật giáo.

Ngirò-i nầy tự* mình hủy báng, cũng 
bảo ngưxM khác hủy báng Bát nhã ba la 
mât.
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Ngưòi nầy tự* phá hoại thân mình, cũng 
phá hoại thân ngiròi khác.

Ngưòi nầy tự  uôYig độc dược giết thân  
mình, cũng đầu độc ngưm khác.

Ngưòi này tự* làm mất thân mình, cũng 
làm mất thân người khác.

Người nầy tự  chẳng tin, chẳng biết 
thâm Bát nhã ba la mật, cũng làm ngưò-i 
khác chẳng tin, chẳng biết.

Nầy Xá Lợi Phát ! Ta còn chẳng cho 
nghe danh tự  của ngirò-i ây, huống là mắt 
thấy và cùng ỏ\

Tại sao vậy ?
Phải biết ngiròi nầy gọi là kẻ làm nhơ  

chánh pháp, bi sa vào tánh đen trưtỵc suy 
hoại.

Những ai nghe và tin dùng lời ngưò-i 
nầy thời cũng thọ khổ như* vậy.

Nầy Xá Lọ-i Phâít ! Nếu ngưtM nào phá 
hủy Bát nhã ba la mật thời gọi là kẻ 
hoại pháp".
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Ngài Xá Lợi Phất thira : "Đức Thế Tôn 
nói người hoại pháp phải mang lây trọng 
tội mà chẳng nói thân thể lớn nhỏ của 
ngirò*i nầy phải thọ".

Đức Phật nói : "Chẳng cần nói ngirò-i 
nầy thọ thân lớn nhỏ.

Tại sao vậy ?
Người phá pháp nầy nê'u nghe thân 

thể lớn nhỏ mà mình phải thọ thời sẽ 
thổ máu nóng, hoặc chết hoặc sắp chếtệ

Ngirò-i phá pháp nầy nghe thân thể như  
vậy, có trọng tội như vậy, sẽ rất buồn lo 
như mũi tên đâm vào tim, sẽ lần khô héo 
mà nghĩ rằng vì tội phá pháp nên mắc lây 
thân đại quỷ thọ vô hrọ-ng khổ như* vậy".

Vì thê' nên Phật chẳng cho Xá Lợi Phâlt 
hỏi thân lớn nhỏ mà người phá pháp nầy 
phải thọ.

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Xin đức Thế  
Tôn nói để làm điều răn sáng suô"t cho 
ngưò-i đời sau, khiến biết rằng tội nghiệp 
phá pháp mắc phải thân lớn xấu thọ khổ 
như* vậy".
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ĐÚXĨ Phật nói : "Người đời sau nếu 
nghe tội phá pháp nghiệp nhon dầy nặng 
đầy đủ phải chiu vô lưtỵng khổ rát lâu 
trong đại đia ngtic, cũng đủ làm điều răn  
sáng suốt rồi".

Ngài Xá Lợi Phát thưa : "Bạch đứic Thế  
Tôn ! Nếu thiện nam, thiện nữ tánh thiệnI 7  • •

thanh tinh đirọ-c nghe pháp nầy cũng đủ 
làm chỗ y chỉ, thà mất thân mạng chớ  
chẳng hủy phá chánh pháp. Họ tự  nghĩ 
rằng nếu ta hủy phá chánh pháp thòi sẽ 
phải thọ lấy sự khổ như vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Những thiện 
nam ,thiện nữ phải khéo nhiếp thân khẩu 
ý ba nghiệp, chớ để thọ lấy sự* khổ như* 
vậy, hoặc chẳng đưọ-c thấy Phật, hoặc 
chẳng đưxỵc nghe pháp, hoặc chẳng được 
thân cận chư* Tăng, hoặc sanh ở quôc độ 
không Phật, hoặc sanh nhà bần cùng, 
hoặc mọi người chẳng tín thọ lời nói.

Bạch đức Thế Tôn ! Do noi khẩu nghiệp 
nhon duyên, có tội nặng phá pháp như* 
vậy chăng ?".
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Đức Phật nói : "Do noi khẩu nghiệp 
nhon duyên có tội nặng phá pháp như  
vậy.

Nầy Tư Bồ Đề ! Ngưm ngu si ấy ở  
trong Phật pháp xuâ't gia thọ giới rồi 
phá thâm Bát nhà ba la mật, chê bai 
chẳng tín thọ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu phá Bát nhã ba la 
mật, chê bai Bát nhã ba la mật, thời là 
phá nhứt thiêt trí của chư* Phât mười 
phưxmg. Phá nhứt thiet trí là phá Phật 
Bảo. Phá Phật^Bảo thời là phá Pháp Bảo. 
phá Pháp Bảo thời là phá Tăng Bảo. Phá 
Tam Bảo thòi là phá chánh kiên của thê 
'gian. Phá chánh kiến thế gian thời là phá 
tứ  niệm xứ  đến nhứt thiết chủng trí. Phá 
nhứt thiêt chủng trí thời mắc vô lương vô 
biên a tảng kỳ tội, thời phải thọ lẩy vô 
lượng vô biên a tảng kỳ sự ưu khổ".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đứt3 Thế  
Tôn ! Có mấy nhon duyên mà người ngu 
si nầy chê bai phá hoại thâm Bát nhã 
ba la mật ?".
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Đức Phât nói : "Có bôn nhon duyên. Môt 
là bi ma sai sứ. Hai là chẳng tin thâm  
pháp, chẳng tin, chẳng hiểu, tâm không 
thanh tinh. Ba là gần gũi thầy bạn ác, tâm  
mê tôì giải đãi, chấp chặt thân ngũ ấm. 
Bốn là nhiều sân giận, tự  cao, khinh ngirời.

Nầy Tu Bồ Đề ! Do bôn nhon duyên 
trên đây mà ngirò-i ngu si muôn phá hoại 
thâm Bát nhã ba la mật".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Người tưxmg đắc với bạn ác, gieo 
trồng điều bất thiện, chẳng siêng năng 
tinh tân tu pháp lành thời khó tin, khó 
hiểu thâm Bát nhã ba la mật nầy".

Đức Phật nói : "Đúng như vậy. Ngưm 
ây khó tin, khó hiểu thâm Bát nhã ba la 
mật nầy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Thế nào Bát nhã ba la mật nầy 
rất sâu khó tin, khó hiểu ?".

Đức Phât nói : ,rNầy Tu Bồ Đề ! sắc  
chẳng trói, chẳng mở. Tại sao vậy ? Vì 
t á n h  v ô  sỏ* h ữ u  là  s ắ c .
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Thọ, tưởng, hành, thức chẳng trói 
chẳng mở. Tại sao vậy ? Vì tánh vô sở 
hữu là thọ, tưởng, hành, thức.

Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la 
mật chẳng trói, chẳng mở. Tại sao vậy ? 
Vì tánh vô sở hữu là sáu ba la mật.

Nội không đến vô pháp hữu pháp 
không chẳng trói, chẳng mở. Tại sao vậy ? 
Vì tánh vô sỏ* hữu là nội không đến vô 
pháp hữu pháp không.

Tứ niệm xứ  đến nhứt thiết trí và nhứt 
thiết chủng trí chẳng trói, chẳng mở. Tại 
sao vậy ? Vì tánh vô sở hữu là tứ  niệm xu* 
đến nhứt thiết trí và nhứt thiết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! sắ c  bển tế  chẳng trói, 
chẳng mở. Tại sao vậy ? Vì bển tế  tánh  
vô sở hữu là sắc.

NỈỊần đên nhứt thiết chủng trí bổn tê" 
chẳng trói chẳng mỏ*. Tại sao vậy ? Vì 
b ổ n  t ế  t á n h  v ô  -SỞ h ữ u  là  n h ứ t  th iế t  c h ủ n g  
trí.

Nây Tu Bồ Đề ! sắ c  hậu tế  nhẫn 
đên nhứt thiết chủng trí hậu tế  chẳng
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trói, chẳng mỏ* . Tại sao vậy ? Vì hậu  
tế  tánh vô sở hữu là sắc, nhẫn đến là 
nhứt thiết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! sắ c  hiện tại nhẫn  
đến nhứt thiết chủng trí hiện tại chẳng 
tró i , chẳng mở. Tại sao vậy ? Vì hiện 
tại tánh vô sỏ* hữu là sắc nhẫn đên là 
nhứt thiết chủng trí".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Những ngirời chẳng chuyên cần  
tinh tân, chẳng gieo trồng căn lành, 
gần gũi bạn ác, giải đải, ưa quên, không 
t r í  h u ệ  t h i ệ n  xảo p h ư x m g  t iệ n , t h i ệ t  
khó tin , khó hiểu Bát nhã ba la mật".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng 
như* vây. Những người ây thiệt khó tin 
khó hiểu Bát nhã ba la mật nầy. Tại sao 
vậy ? Vì sắc thanh tinh thời quả cũng 
thanh tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức thanh  
tịnh thời quả cũng thanh tịnh. Nhẫn đên 
Vô thượng Bồ đề thanh tịnh thời quả 
cũng thanh tinh.
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Lại vì sắc thanh tịnh tirc là B át nhâ 
ba la mật thanh tịnh. Bát nhã ba la 
mật thanh tịnh tức là sắc thanh tịnhỂ

Nhẫn đến nhứt thỉết chủng trí thanh  
tinh tức là Bát nhã ba la mât thanh  
tịnh. Bát nhã ba la mật thanh tinh tức 
là nhứt thiết chủng trí thanh tinh.

•

Sắc thanh tịnh và Bát nhã ba la mật 
thanh tịnh không hai, không khác, không 
đoạn, không hoại. Nhẫn đến nhứt thiết 
chủng trí thanh tịnh và Bát nhã ba la 
mật thanh tịnh không hai, không khác, 
không đoạn, không hoại.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì chẳng hai 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Vì chẳng  
hai thanh tịnh nên nhirt thiết chủng 
trí thanh tinh.

Tại sao vậy ? Vì chẳng hai thanh  
tịnh nầy củng sắc thanh tịnh đến nhứt 
thiết chủng trí thanh tịnh không hai, 
không khác.

Vì ngã thanh tịnh, chúng sanh đến 
tri giả, kiến giả thanh tịnh nên sắc
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nhẫn đến nhứt thiết chủng trí thanh  
tịnh.

Vì sắc nhẫn đến nhứt thiết chủng trí 
thanh tinh nên ngã chúng sanh nhẫn đến 
tri giả, kiến giả thanh tinh.

Tại sao vậy ? Vì ngã đến kiến giả 
thanh tinh nầy cùng với sắc đến nhứt 
thiết chủng trí thanh tinh chẳng hai, 
chẳng khác, không đoạn, không hoại.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì tham, sân, si thanh  
tinh nên sắc đến nhứt thiết chủng trí 
thanh tịnh.

»

Tại sao vây ? Vì tham, sân, si thanh  
tinh cùng với sắc đên nhứt thiêt chủng 
trí thanh tinh chẳng hai, chẳng khác.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì vô minh thanh  
tinh nên hành thanh tinh. Vì hành 
thanh tinh nên thức thanh tịnh. Vì thức 
thanh tinh nên danh sắc thanh tinh. Vì 
danh sắc thanh tinh nên lục nhập thanh  
tịnh. Vì lục nhập thanh tinh nên xúc 
thanh tinh. Vì xúc thanh tinh nên thọ 
thanh tinh. Vì thọ thanh tịnh nên ái

• • •
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thanh tinh, vi ái thanh tinh nên thủ 
thanh tinh. Vì thủ thanh tinh nên hữu 
thanh tinhễ Vì hữu thanh tinh nên sanh 
thanh tinh. Vì sanh thanh tinh nên lảo 
tứ  thanh tịnh. Vì lão tứ  thanh tịnh nên 
Bát nhã ba la mật thanh tinh. Vì Bát 
nhã ba la mật thanh tinh nên Thiền 
na thanh tinh. Nhẫn đên vì Đàn na 
thanh tịnh nên nội không thanh tịnh. 
Vì nội không thanh tinh nên nhẫn đến 
vô pháp hữu pháp không thanh tinh. 
Vì vô pháp hữu pháp không thanh tinh 
nên tứ* niệm xứ* nhẫn đến nhứt thiết 
trí thanh tịnh. Vì nhứt thiết trí thanh  
tịnh nên nhứt thiết chủng trí thanh  
tịnh.

Tại sao vậy ? Vì nhứt thiết trí nầy 
cùng vói nhứt thiết chủng trí không hai, 
không khác, không đoạn, không hoại.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì Bát nhả ba 
la mật thanh tinh nên sắc thanh tinh. 
Nhẫn đến vì Bát nhã ba la mật thanh 
tịnh nên nhứt thiết trí thanh tinh.
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Tại sao vậy ? Vì Bát nhã ba la mật nầy 
cùng vói nhứt thiết trí không hai, không 
khác.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì Thiền na ba la mật 
thanh tịnh nên nhẫn đến nhứt thiết trí 
thanh tinhề Nhẩn đến vì Đàn na ba la mật 
thanh tinh nên nhẫn đến nhứt thiết trí  
thanh tinh. Vì nội không thanh tinh nên 
nhẫn đến nhứt thiết trí thanh tịnhế Vì tứ* 
niệm xứ* thanh tinh nên nhẫn đến nhứt 
thiết trí thanh tinh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì nhứt thiết trí thanh 
tinh nên nhẫn đến Bát nhã ba la mât thanh 
tịnh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì hữu vi thanh tinh 
nên vô vi thanh tịnh.

Tại sảo vậy ? Vì hữu vi thanh tinh cùng 
vói vô vi thanh tinh không hai, không 
khác, không đoạn, không hoại.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì quá khứ thanh tinh 
nên vị lai và hiện tại thanh tịnh. Vì vị lai• • • • • 
thanh tinh nên quá khứ và hiên tại thanh  
tinh. Vì hiện tại thanh tinh nên quá khứ  
và vi lai thanh tinh.
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Tại sao vậy ? Vì hiện tại thanh tinh
• • •

cùng vói quá khứ và vị lai thanh tinh
/ * •

không hai, không khác, không đoạn, 
không hoại vậy".
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QUYỂN THỨ Mlròl BỐN

Hán dịch : Pháp Su- Cưu Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM t h ắ n  t ịn h

THỨ BỐN MƯƠI HAI

Ngài Xá Lọi Phâ't thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Thanh tinh nầy râ't sâu !".

Đức Phật nói : 'Vì rô"t ráo thanh tịnh 
vậyẳM

Ngài Xá Lọi Phất thưa : "Những pháp 
nào thanh tinh nên thanh tịnh nầy rât 
sâu ?".

Đức Phật nói : ,fVì sắc thanh tịnh nên 
thanh tinh nầy rất sâu. Vì thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh, vì tữ  niệm xữ  
thanh tịnh, nhẫn đến vì mưm tám pháp 
bất cộng thanh tịnh, vì Bồ Tát thanh
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tịnh, vì Phật thanh tịnh, vì nhứt thiết 
trí và nhứt thiết chủng trí thanh tịnh 
nên thanh tinh nầy rât sâu"ẵ

Ngài Xá Lợi Phâ't thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Thanh tinh nầy rất sáng !".

Đức Phật nói : ,fVì rô't ráo thanh tịnh 
vậy".

Ngài Xá Lọi Phát thưa : "Những pháp 
nào thanh tịnh nên thanh tịnh nầy râ't 
sáng ?"ẻ

Đức Phật nói : ,rVì Bát nhã ba la mật 
nhẫn đến Đàn na ba la mật thanh tịnh  
nên thanh tịnh nầy rât sáng. Vì tứ  niệm 
xứ  nhẫn đến nhứt thiết chủng trí thanh  
tinh nên thanh tinh nầy rất sáng".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Thanh tịnh nầy chẳng tưong tục !".

Đức Phật nói : "Vì rô't ráo thanh tịnh 
vậy”.

Ngải Xá Lọi Phất thưa .ễ "Những pháp 
nào chẳng tuxmg tục nên thanh tịnh nầy 
chẳng tưong tục ?".
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Đức Phật nói : "Vì sắc chẳng đi,chẳng  
tưong tục nên thanh tịnh nầy chẳng 
tưtmg tục. Nhẫn đến nhứt thiết chủng trí 
chẳng đi, chẳng tưxmg tục nên thanh tịnh  
nầy chẳng tuxmg tục".

Ngài Xá Lọi Phát thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn TỀ Thanh tịnh nầy vô câ'u !".

Đức Phât nói : "Vì rốt ráo thanh tinh• •

vậy".
Ngài Xá Lợi Phát nói : Những pháp 

nào vô cấu nên thanh tinh nầy vô cáu ?".
Đức Phật nói : "Vì sắc tánh thường 

thanh tịnh nên thanh tịnh nầy vô cấu. 
Nhẫn đến vì nhứt thiết chủng trí tánh  
thưòng thanh tịnh nên thanh tịnh nầy 
vô cấu".

Ngài Xá Lợi Phâ't thưa : "Bạch đức 
Thế Tôn ! Thanh tịnh nầy vô đắc, vô 
trư ớc !".

Đức Phật nói : ,rVì rô't ráo thanh tịnh
__A 11vậy".
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Ngài Xá Lọi Phát thua : "Những pháp 
nào vô đắc, vô trước nên thanh tịnh nầy 
vô đắc, vô triró-c ?"ế

Đức Phật nói : "Vì sắc vô đắc,vô trước  
nhẫn đên vì nhứt thiết chủng trí vô đắc, 
vô trư ớc nên thanh tịnh nầy vô đắc, vô 
trưó-c".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Thanh tinh nầy vô sanh !".

Đức Phật nói : "Vi rốt ráo thanh tinh 
vậy".

Ngài Xá Lợi Phât thưa : "Bạch dức Thê 
Tôn ! Những pháp nào vô sanh nên thanh  
tinh nầy vô sanh ?".

Đức Phật nói : ,fVì sắc vô sanh, nhẫn 
đên vì nhứt thiết chủng trí vô sanh nên 
thanh tinh nầy vô sanh".

Ngài Xá Lợỉ Phát thưa : "Bạch đứxĩ Thế  
Tôn ! Thanh tịnh nầy chẳng sanh trong 
Dục giới !".

Đức Phật nói : ,fVì rô't ráo thanh tịnh
____ Ạ _____I Ivậy
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Ngài Xá Lọi Phất thưa : 'Tại sao thanh  
tinh nầy chẳng sanh trong Dục giói ?".

Đức Phật nói : "Dục giói tánh hất khả 
đắc nên thanh tịnh nầy chẳng sanh trong 
Dục giới ?".

Ngài Xá Lọi Phát thưa : "Bạch đức Thế 
Tôn ! Thanh tinh nầy chẳng sanh trong 
Sắc giới !".

Đức Phật nói : '"Vì rôt ráo thanh tinh 
vậy”.

Ngài Xá Lọi Phất thưa : 'Tại sao thanh 
tịnh nầy chẳng sanh trong sắc  giói ?".

Đức Phật nói : "Sắc giới tánh bât khả 
đắc nên thanh tinh nầy chẳng sanh trong 
Sắc giới"

Ngài Xá Lọi Phất thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Thanh tinh nầy chẳng sanh trong 
Vô sắc giới ?".

Đức Phật nói : ,rVì rôt ráo thanh tịnh
_A IIvậy".

Ngài Xá Lọi Phâlt thưa : 'Tại sao thanh 
tinh nầy chẳng sanh trong Vô sắc giói ?".
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Đức Phật nói : "Vô sắc giới tánh bất khả 
đắc nên thanh tinh nầy chẳng sanh trong
X 7 A I / I IIVÔ săc giới .

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch dức  Thế  
Tôn ! Thanh tinh nầy vô tri !".

Đức Phật nói : "Vì rô"t ráo thanh tinh 
vậy."

Ngài Xá Lợi Phất thưa : 'Tại sao thanh  
tinh nầy vô tri ?".

Đức Phật nói : ,rVì các pháp đôn nên 
thanh tinh nầy vô tri".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức 
Thế Tôn ! sắ c  vô tri nên thanh tịnh  
nầy thanh tinh !".

Đức Phật nói : ,rVì r<3t ráo thanh tinh 
vậy".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : 'Tại sao sắc 
vô tri nên thanh tinh nầy thanh tinh ?".

Đức Phât nói : ,rVì sắc tự  tánh rỗng 
không nên sắc vô tri mà thanh tinh nầy 
thanh tịnh".
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Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Thọ, tưỏng, hành, thức vô tri nên 
thanh tinh nầy thanh tinh !".

Đức Phât nói : ,rVì rôít ráo thanh tinh  
vậy".

Ngài Xá Lọi Phát thưa : 'Tại sao thọ, 
tưởng, hành, thirc, vô tri nên thanh tinh 
nầy thanh tinh ?"ễ

Đức Phật nói : "Vì thọ, tưởng,hành, thứic 
tự  tánh rỗng không nên thọ, tưởng, hành, 
thức vô tri mà thanh tinh nầy thanh tinh".

Ngài Xá Lọi Phât thira : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Tâ't cả pháp thanh tinh nên thanh 
tinh nầy thanh tinh !".

Đức Phật nói : ,rVì rô't ráo thanh tinh 
vậy".

Ngài Xá Lọ-i Phất thưa : 'Tại sao tất 
cả pháp thanh tinh nên thanh tinh nầy 
thanh tinh ?".

Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp bất khả 
đắc nên tất cả pháp thanh tinh mà thanh  
tinh nầy thanh tinh".
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Ngài Xá Lợi Phât thira : "Bạch đức 
Thế Tôn ! Bát nhã ba la mật nầy đôi 
với nhứt thiết trí không làm thêm, không 
làm bớt !".

Đức Phật nói : "Vì rô't ráo thanh tịnh 
vậy"Ế

Ngài Xá Lợi Phât thưa : "Bach đức 
Thê Tôn ! Tại sao đôi với nhứt thiết trí, 
Bát nhã la mật nầy không làm thêm, 
không làm bớt ?".

Đức Phật nói : ,rVì pháp thường tru, 
nên đôi với nhứt thiết trí, Bát nhã ba 
la mật nầy không làm thêm, không làm 
bớt".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : "Bạch đứtĩ Thế  
Tôn ! Bát nhã ba la mật thanh tịnh nầy 
dôì vói các pháp không chỗ thọ nhận !".

Đức Phật nói : "Vì rô't ráo thanh tịnh 
vậy".

Ngài Xá Lợi Phất thưa : 'Tại sao Bát 
nhả ba la mật thanh tịnh đôì với các  
pháp không chỗ thọ nhận ?".
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Đức Phật nói : ,fVì pháp tánh bâ't động 
nên Bát nhã ba la mật thanh tinh nầy 
không chỗ thọ nhận đôi với các pháp".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Ngã thanh tinh nên sắc thanh tinh !".

Đức Phật nói : "Vì rô't ráo thanh tịnh
__^  _ 11vậy ễ

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Do c á  gì ngã 
thanh tịnh nên sắc thanh tịnh mà rô't ráo  
thanh tịnh ?".

*

Đức Phật nói : "Vì ngã vô sở hữu nên 
sắc vô sở hữu mà rôt ráo thanh tinh".

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Ngã thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh !".

Đức Phật nói : "Vì rọt ráo thanh tịnh
_A 1 Ivậy'.

N gài Tu B ồ Đề thưa : "Do c ớ  gì ngã  
thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức 
thanh tinh mà rôt ráo thanh tịnh ?".

Đức Phật nói : "Vì ngã vô sở hữu nên 
thọ, tưởng, hành, thữc vô sỏ* hữu mà rô't 
ráo thanh tịnh".
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Ngài Tư Bồ Đề thira : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Ngã thanh tinh nên sáu ba la mật, 
tứ  niệm xứ  nhẫn đến mưtVi tám pháp bất 
cộng thanh tinh !".

Đức Phật nóí : ,rVì rốt ráo thanh tịnh 
vậy.

Tại sao vậy ?
Vì ngã vô sỏ* hữu nên sáu ba la mât 

nhẫn đến mười tám pháp bâ't cộng vô sở 
hữu mà rô't ráo thanh tinh".

♦

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Ngã thanh tinh nôn quả Tu Đà 
H oàn n h ẫn  đến P h ậ t đạo th an h  tin h  !".

•  *  •

Đức Phật nói : ,rVì rô't ráo thanh tịnh 
vậy.

Tại sao vây ?
V ì t ự  tướng k h ô n g  v ậ y ".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Ngã thanh tinh nên nhứt thiết trí 
thanh tịnh !".

Đức Phật nói : ,rVì rô't ráo thanh tinh 
vây".

Tại sao vậy ?
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Vì vô tiróng vô niệm vậy".
Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đirc Thế  

tôn ! Do hai thanh tinh nên vô đắc, vô 
triró-c là thanh tịnh !".

Đirc Phật nói : ,rVì rôt; ráo thanh tịnh 
vậy.

Tại sao vậy ?
Vì vô câu, vô tinh vậy".
Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê' 

Tôn ! Ngã vô biên nên sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức thanh tịnh !".

/  •

Đức Phật nói : '"Vì rôt ráo thanh tịnh 
vậy.

Tại sao vậy ?
Vì rốt ráo không và vô thỉ không vậy".
Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  

tôn ! Nếu đại Bồ Tát có thể biết như vậy 
thời gọi là đại Bồ Tát Bát nhã ba la mật !".

Đức Phật nói : "Vì rô"t ráo thanh tịnh 
vậyế

Tại sao vậy ?
Vì biết đạo chủng vậy".
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba 
la mật, do sức phưxmg tiện nên nghĩ rằng  
sắc chẳng biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
chẳng biết thọ ,tirỏng, hành, thức, pháp 
quá khứ chẳng biết pháp quá khứ, pháp 
vị lai chẳng biết pháp vi lai, pháp hiện 
tại chẳng biết pháp hiện tại".

Đức Phật nói : "Đại Bồ Tát thật hành 
Bát nhã ba la mật, do sức phưtmg tiên 
nên chẳng nghĩ tôi bô' thí cho ngirò-i, cũng 
chẳng nghĩ rằng tôi trì giới, trì giới như  
vậy, tôi nhẫn nhục, tu nhẫn nhục như  
vạy, tôi tinh tân, tinh tân như* vây, tôi 
nhập thiền, nhập thiền như vậy, tôi tu 
trí huệ, tu trí huệ như* vậy, tôi được 
phiró*c đức, đưtỵc phiró-c đức như* vây.

Đại Bồ Tát nầy cũng chẳng nghĩ rằng  
tôi sẽ vào trong bựic Bồ Tát, tôi sẽ thanh 
tịnh Phật độ thành tựu chúng sanh, tôi 
sẽ đưọ-c nhứt thiết chủng tríề

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát nầy thật 
hành Bát nhã ba la mât, do phưxmg tiên
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lựic nên không có những nhó* tưxrng phân 
biệt, vì là nội không, ngoại không, nội 
ngoại không, không không, đại không, đệ 
nhứt nghĩa không, hữu vi không, vô vi 
không, tất cánh không, vô thỉ không, tán  
không, tánh không, chư pháp không, tự  
tưó-ng không vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đây gọi là đại Bồ Tát 
thật hành Bát nhã ba la mật, do phưxmg 
tiện lực nên đưxỵc vô ngại".• • » •

Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhơn hỏi 
Ngài Tu Bồ Đề : 'Thế nào là thiện nam 
tứ  cầu Bồ Tát đạo có pháp chướng ngại ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nầy Kiều Thi 
Ca ! Có những thiện nam , thiện nữ* cầu  
Bồ Tát đạo mà nắm lây tâm tiróng. Những 
là nắm lây tiróng Đàn na ba la mật, nắm 
lây tướng Thi la ba la mật nhẫn đến 
tướng Bát nhã ba la mật, nắm lây tiró-ng 
nội không nhẫn đến tướng vô pháp hữu 
pháp không, nấm lây tiróng tữ  niệm xứ  
nhẩn đến tưóng bát thánh đạo, nắm lây 
tướng thập lực nhẫn đến tướng mười tám
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pháp bâ't cộng, nắm lây tirémg chư* Phật, 
nắm lây tiróng thiện căn của chư  Phật 
gieo trồng. Đem tiró-ng nắm lây tất cả  
phưó-c đức hòa hiệp đó hồi hiróng Vô 
thưtỵng Bồ đề. Đây là pháp chướng ngại 
của thiện nam . thiện nữ cầu đạo Bồ Tát.

• • •

Dụng pháp trên đây thời chẳng thể vô 
ngại thật hành Bát nhã ba la mật.• • •

Tại sao vậy ?
Vì tiróng sắc, tiró-ng thọ, tưởng, hành, 

thức chẳng thể hồi hiróng, nhẫn đến 
tướng nhứt thiết chủng trí chẳng thể hồi 
hướng.

Nầy Kiều Thi Ca ! Nếu giáo hóa cho 
nguôi đến Vô thưọ-ng Bồ đề, đại Bồ Tát 
phải giáo hóa thiệt tiró-ng của tất cả pháp.

Thiện nam , thiện nữ nếu cầu đạo Bồ 
Tát, lúc thật hành Đàn na ba la mât, 
chẳng nên phân biệt rằng tôi thí cho, tôi 
trì giới, tôi nhẫn nhục, tôi tinh tân, tôi 
nhập thiền, tôi tu trí huệ, chẳng nên 
phân biệt rằng tôi tu nội không đến tôi 
tu vô pháp hữu pháp không, tôi tu tứ
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niệm xứ  đên pháp bất cộng nhẫn đến Vô 
thưxỵng Bồ đề.

Nếu giáo hóa Vô thượng Bồ đề như* 
vậy, thời tự* mình không sai lầm cũng 
như* chỗ thuyết pháp của đữc Phật, làm 
cho thiện nam,thiên nữ xa lìa tât cả pháp 
chướng ngại".

Đức Phật khen Ngài Tu Bồ Đề : "Lành 
thay, lành thay ! Đúng như* lời của ông 
nói về những pháp chiróng ngại cho chư  
Bồ Tát.

Nay ông lại lắng nghe tiróng chiróng 
ngại vi tế.

Có thiện nam, thiện nữ phát tâm Vô 
thmỵng Bồ đề nắm lây tiró-ng đê tirỏng 
niệm chư* Phật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Những tiróng có thể 
có, thời đều là tướng chiró-ng ngại.

Lại đối với chư* Phật, từ  lúc phát tâm  
đến lúc pháp trụ, có bao nhiêu thiện căn, 
các thiện n am , thiện nữ* nầy nắm lây 
tvró-ng mà tirỏng nhớ, rồi hồi hướng Vô 
thượng Bồ đề.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Những tướng có đưọ-c 
thời đều là tưứng chướng ngại.

Lại đôi với những thiện căn của chư  
Phật, của đại đệ tử, của những chúng 
sanh khác, mà nắm láy tưtýng hồi hướng 
Vô thượng Bồ đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Những tướng có được 
thời đều là tướng chiróng ngại.

Tại sao vậy ?

Chẳng nên nắm lấy tưiớng để tirỏng 
niệm chư* Phật. Cúng chẳng nên nắm lấy 
tirớng để tưởng niệm thiện căn của chư* 
Phật".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Bát nhã ba la mât nầy rất sâu !".

Đức Phật nói : ,rVì tât cả pháp thuồng  
ly vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Tôi phải kính lễ Bát nhã ba la mật".

Đức Phật nói : "Vì Bát nhã ba la mật 
nây không khởi, không tác nên không ai 
có thể đưọ*c"Ệ
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Tát cả các pháp cũng chẳng thể 
biết, chẳng thể được".

Đức Phật nói : 'Tâìt cả pháp một tánh  
duy nhứt, chẳng phải hai tánh.

Pháp tánh duy nhứt nầy cũng là vô 
tánh. Vô tánh nầy chính là tánh. Tánh 
nầy chẳng khởi, chẳng tác.

Đúng vậy, nêu đại Bồ Tát biêt các  
pháp một tánh duy nhứt là vô tánh không 
khởi, không tác, thời xa lìa tất cả tướng 
chướng ngại".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đirc Thê 
Tôn ! Bát nhã ba la mật nầy khó biết, 
khó hiểu".

Đức Phật nói : "Đúng như* lòi ông nói. 
Bát nhã ba la mật nầy không người thây, 
không ngirò-i nghe, không người hay, 
không ngirời biết, không ngirò-i đưọ-c".

Ngài Tư Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn! Bát nhã ba la mật nầy chẳng thể 
nghĩ bàn".
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Đức Phật nói : "Đúng như* lời ông nóiẻ 
Bát nhã ba la mật nầy chẳng tủ* tâm  
sanh, chẳng từ  sắc, thọ, tirởng, hành, thức 
sanh, nhẫn đến chẳng từ  muửi tám pháp 
bát cộng sanh".
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PHẨM VỎ TÁC

THỨ BỐN MƯƠI BA

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đirc Thế  
Tôn ! Bát nhã ba la mật nầy không sở tác !".

Đức Phật nói : ,rVì tác giả bất khả đắc. 
Vì sắc bất khả đắc nhẫn đến tất cả pháp 
bất khả đắc".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Nếu đại Bồ Tát 
muốín thât hành Bát nhã ba la mât thòi 
phải thật hành thế nào ?".

Đức Phât nói : "Muốín thât hành Bát nhã
• • 

ba la mât, đại Bồ Tát chẳng hành noi sắc, 
chẳng hành noi thọ, tưởng, hành, thức, 
nhẫn đến chẳng hành nhứt thiết chủng trí, 
thời đó là thật hành Bát nhã ba la mật.

Đai Bồ Tát, noi sắc nhẫn đến nhứt 
thiết chủng trí, chẳng hành thưròig hay 
vô thường, thòi là thật hành Bát nhã ba 
la mật.
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Đại Bồ Tát, noi sắc nhẫn đến nhứt 
thiết chủng trí, chẳng hành hoặc khổ 
hoặc vui, thời là thật hành Bát nhã ba 
la mật.

Đại Bồ Tát, nơi sắc nhẫn đến nhứt 
thiết chủng trí, chẳng hành là ngã hay 
chẳng phải ngã, thòi là thật hành Bát 
nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát, noi sắc nhẫn đến nhứt 
thiết chủng trí, chẳng hành tịnh hay bâít 
tịnh, thòi là thật hành Bát nhã ba la 
mât.

Tại sao vậy ?
Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhẫn 

đến nhứt thiết chủng trí đây vô'n không 
có tánh, thời thê nào lai có thường, có 
vô thường, có khổ, có vui, có ngã, có 
chẳng ngã, có tịnh, có bất tịnh được.• • •

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thật hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng hành 
sắc chẳng đầy đủ , nhẫn đến chẳng hành 
nhứt thiết chủng trí chẳng đầy đủ, thời 
là thật hành Bát nhã ba la mật.- •
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Tại sao vậy ? Vì sắc chẳng đầy đủ thời 
chẳng gọi là sắc, như đây cũng chẳng 
hành thòi là thật hành Bát nhã ba la 
mật. Nhẫn đến nhứt thiết chủng trí chẳng 
đầy đủ thòi chẳng gọi là nhứt thiết chủng 
trí, như* đây cũng chẳng hành thời là 
thật hành Bát nhả ba la mật".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Thật chưa từng 
có ! Đức Thế Tôn khéo nói tiróng dạng 
ngại cùng tưó-ng dạng chẳng ngại của  
những thiện nam,thiện nữ- cầu đạo Bồ Tát".

Đirc Phật nói : "Đúng như vậy. Phật 
khéo nói tưứng dạng ngại cùng tiróng 
dạng chẳng ngại của những thiện nam, 
thiện nữ cầu đạo Bồ Tát.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thât hành Bát 
nhã ba la mật, nếu đại Bồ Tát chẳng 
hành sắc, chẳng chướng ngại, thời là 
hành Bát nhả ba la mật. Nhẫn đến chẳng 
hành nhứt thiết chủng trí, chẳng chưmig 
ngại, thòi là hành Bát nhã ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc thật hành Bát 
nhã ba la mật như* vậy, đại Bồ Tát biết



43 - PHAM VO TAC 153

Sắc là chẳng chướng ngại, biết thọ, tưởng, 
hành, thức là chẳng chướng ngại, nhẫn 
đến biết nhứt thiết chủng trí là chẳng 
chướng ngạỉễ Biết quả Tu Đà Hoàn là 
chẳng chiróng ngại, nhẫn đến biết đạo 
Vô thưxmg Bồ đề là chẳng chiró-ng ngại"Ễ

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Chưa tửng có 
vậy, bạch đức Thế Tôn !

Pháp thậm thâm nầy, hoặc giảng 
thuyết, hoặc chẳng giảng thuyết cũng đều 
chẳng tăng, chẳng giảm".

Đức Phật nói : "Đúng như* vậy. Pháp  
thậm thâm nầy, hoặc nói hoặc chẳng nói 
cũng đều chẳng tăng, chẳng giảm.

Ví nhir đức Phật, hoặc khen ngọ-i hoặc 
chê bai đến trọn đời, vẫn như* hir không, 
hoặc khen ngợi hoặc chê bai, cũng đều 
chẳng tăng, chẳng giảm.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* ảo nhon, lúc khen 
hay lúc chê cũng đều chẳng tăng, chẳng 
giảm. Lúc khen chẳng mừng, lúc chê 
chẳng lo.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Pháp tiróng của các  
pháp cũng như vậy, lúc nói cũng như  
bổn không khác, lúc chẳng nói cũng như* 
bổn không khác".

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Chỗ làm của chư* đai Bồ Tát rất 
khó. Lúc tu hành Bát nhã ba la mật

•

nầy, các Ngài chẳng mủng chẳng lo, 
mà có thể thực tập Bát nhã ba la mât. 
Cũng chẳng thôi chuyên noi Vô thirọ-ng 
Bồ đề.

Tại sao vậy ?
Bach đứic Thế Tôn ! Tu hành Bát nhã 

ba la mật như tu hành hư* không.
Như* trong hư* không, không có Bát 

nhã ba la mật nhẫn đến không có Đàn 
na ba la mật. Như* trong hư* không, 
không có sắc, thọ, tirởng, hành, thức 
nhẫn đến không có mười tám pháp bất 
cộng. Như* trong hư* không, không có 
quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến đạo Vô 
thirọng Bồ đề. Tu Bát nhã ba la mât 
cũng như* vậy.
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Bạch đức Thê Tôn ! Tất cả đều nên 
kính lễ chư đại Bồ Tát có thể đại thệ

• • • 
trang nghiêm nầy.

Bạch đức Thế Tôn ! Chư đại Bồ Tát nầy 
vì chúng sanh mà đại thệ trang nghiêm 
chuyên cần tinh tân, như hư không đại 
thệ trang nghiêm chuyên cần tinh tân.

Bạch đức Thế Tôn ! Chư* đại Bồ Tát 
nầy muôn độ chúng sanh như* muôn độ 
hư* không.

Bạch đức Thế Tôn ! Chư đại Bồ Tát nầy 
đại thệ trang nghiêm, như* là hư không 
khắp cả chúng sanh đại thệ trang nghiêm.

Bạch đức Thê Tôn ! Chư* đai Bồ Tát 
nầy đại thệ trang nghiêm muôVi độ chúng 
sanh như* là cất hư không lên.

Bạch đức Thế Tôn ! Chư đại Bồ Tát nầy 
đưọ-e sức đại tinh tấn, vì muôn độ chúng 
sanh mà phát tâm Vô thirọ-ng Bồ đề.

Bạch đức Thê Tôn ! Chư* đại Bồ Tát 
nầy rất dũng mãnh, vì độ chúng sanh 
đồng như hư* không mà phát tâm Vô 
thirợng Bồ đề.
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Tại sao vậy ?
Bạch đức Thế Tôn ! Nếu chư* Phật đầy 

cả trong cõi Đại Thiên như* là tre, lau, 
mía, lúa, mè, lùm rừng, thường thuyết 
pháp luôn cả một kiếp hoặc gần một kiếp. 
Mỗi đức Phật độ vô lirọ-ng vô biên vô sô" 
chúng sanh làm cho họ nhập Niết Bàn.

Tánh chúng sanh nầy cũng vẫn chẳng 
tăng, chẳng giảm.

Tại sao vậy ?
Vì chúng sanh vôn vô sở hữu vậy, là 

ly vậy.
Nhẫn đến chư* Phật trong quôcĩ độ 

mười phirong độ chúng sanh, tánh chúng 
sanh vẫn không tăng, không giảm cũng 
như* vậy.

Do nhon duyên ấy, bạch đức Thế Tôn ! 
Tôi nói rằng chư đại Bồ Tát nầy vì 
muốn độ chúng sanh mà phát tâm Vô 
thượng Bồ đề, là muôn độ hư* không.

Bâ'y giờ có một Tỳ Kheo nói rằng : 
Tôi phải đảnh lễ Bát nhã ba la mật .
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Trong Bát nhã ba la mật dầu không 
pháp sanh, không pháp diệt, mà có chúng 
chánh giới, có chúng chánh đinh, có 
chúng chánh huệ, có chúng giải th o á t, 
có chúng giải thoát tri kiến. Mà có các  
bựtĩ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, 
A La Hán, Bích Chi Phật, chư* Phật. Mà 
có Phật Bửu, Pháp Bửu, Tỳ Kheo Tăng 
Bửu. Mà có chuyển pháp luân".

Lúc đó Thiên Đế hỏi Ngài Tu Bồ Đề : 
"Nếu đại Bồ Tát tu tập Bát nhã ba la 
mật là tu tập pháp gì ?".

Ngài Tu Bồ Đề bảo Thiên Đế : "Nầy 
Kiều Thi Ca ! Đại Bồ Tát nầy tu tâp Bát 
nhã ba la mật là tu tập không".

Thiên Đế bạch Phật : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Nếu thiện n am , thiện nữ thọ trì 
Bát nhã ba la mật nầy và thân cận, đọc 
tụng, giải thuyết, chánh ứic niệm, thời tôi 
phải thủ hộ những gì ?".

Ngài Tu Bồ Đề hỏi Thiên Đế : "Nầy 
Kiều Thi Ca ! Ngài có thấy pháp gì có 
thể thủ hộ đưiợc chăng ?".
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Thiên Đế nói : "Không ! Bạch Đại 
Đức ! Tôi chẳng thây pháp gì có thể 
thủ hộ đưtrc".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nếu thiện nam, 
thiện nữ* tu hành đúng như* lòi dạy trong 
Bát nhã ba la mật, thời chính là thủ hộ.• / • 
Nghĩa là thường tu hành đúng như* lòi dạy 
trong Bát nhã ba la mật mà chẳng xa rời, 
thời hoặc người hay phi nhon không làm 
hại được thiện nam ,thiện nữ* nầy.• • • ' • **

Phải biết rằng thiên nam ,thiện nữ nầy 
chẳng xa rời Bát nhã ba la mật.

Nầy Kiều Thi Ca ĩ Nếu ai muôn thủ 
hộ hàng Bồ Tát tu hành Bát nhã ba la 
mật, thòi là muôn thủ hộ hư* không.

Nầy Kiều Thi Ca ! Ý Ngài nghĩ sao ? 
Ngài có thể thủ hộ mộng, diệm, ảnh, 
hirỏng, ảo, hóa đirọ-c chăng ?".

Thiên Đế nói : "Không thể thủ hộ đưọ-c".
Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nếu ai muốn 

thủ hộ chư* Bồ Tát tu hành Bát nhã ba 
la mật thời cũng như* vậy. Chỉ luông 
nhọc nhằn thôi.
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Nầy Kiều Thi Ca ! Ngài có thể thủ hộ 
chỗ biên hóa của Phật chăng ?".

Thiên Đế nói : 'Tôi chẳng thủ hộ được".
Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nếu ai muôii thủ 

hộ chư* Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la 
mật thời cũng như* vậy.

Nầy Kiều Thi Ca ! Có thể thủ hộ pháp 
tánh, thiệt tế, pháp như, bất tư* nghi tánh  
chăng ?".

Thiên Đế nói : "Không thể thủ hộ đưụ-c".
Ngài Tu Bô Đề nói : "Nếu có ai muốn 

thủ hộ chư Bồ Tát thật hành Bát nhã 
ba la mật thời củng như* vậy".

Thiên Đế hỏi : 'Thưa Ngài Tu Bồ Đề ! 
Thế nào đại Bồ Tát thật hành Bát nhã 
ba la mật thấy biêt các pháp như* mông, 
như diệm, như ảnh, như* hưxmg, như* ảo, 
như hóa ? Thế nào chư đại Bồ Tát như  
chô mình thấy biêt nên chẳng quan niêm 
mộng, chẳng quan niệm là mộng, chẳng 
quan niệm dùng mộng, chẳng quan niệm 
tôi mộng ?
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Như* mộng với diệm, ảnh, hưởng, ảo 
và hóa cũng vậy".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! 
Nếu đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la 
mật, chẳng quan niệm sắc, chẳng quan 
niệm là sắc, chẳng quan niệm dùng sắc, 
chẳng quan niệm sắc của tôi, thời đại Bồ 
Tát nầy củng có thê chẳng quan niệm 
mộng, chẳng quan niệm là mộng, chẳng 
quan niệm dùng mộng, chẳng quan niệir 
tôi mộng, nhẫn đến ảo và hóa cũng vậy.

Nếu đại Bồ Tát nhẫn đến nhứt thiêt 
trí, chẳng quan niệm nhứt thiết trí, chẳng 
quan niệm là nhứt thiết trí, chẳng quan 
niệm dùng nhứt thiết trí, chẳng quan 
niệm nhứt thiết trí của tôi, thời đại Bồ 
Tát nầy cũng có thể nhẫn đến chẳng 
quan niệm hóa, chẳng quan niệm Ịà hóa, 
chẳng quan niệm dùng hóa, chẳng quan 
niêm hóa của tôi.

Nầy Kiều Thi Ca ĩ Đại Bồ Tát như vậy 
biết các pháp như mộng, như* diệm, như* 
ảnh, như* hưởng, như ảo, như hóa".
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Bấy giờ do thần lirc của Phât, nên trong 
Đại Thiên thế giới, các hàng Trời Tứ Thiên 
Virong, Trời Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời 
Đâu Suất, Trời Hóa Lạc, Trời Tha Hóa Tự  
Tại, Trời Phạm Thiên, Trời Phạm Phụ, 
Trời Phạm Chúng, Trời Đại Phạm, Trời 
Thiêu Quang, Nhẫn Đến Trời Tinh Cư, tất 
cả những hàng Trời nầy đem hưtrng chiên 
đàn cõi Trời vói rải trên dứ ti Phật, cùng 
nhau đến chỗ Phật, đầu mặt lạy chạn Phật, 
rồi đứng qua môt phía.

Do thần lực của Phât, nên những hàng 
Trời nầy đều thây ngàn đức Phật phưxmg 
Đông thuyết pháp, củng tướng dạng như  
vậy, danh hiệu như vậy, giảng nói phẩm 
Bát nhã ba la mât nầy, chư Tỳ Kheo 
đều tên Tu Bồ Đề, người gạn hỏi phẩm 
Bát nhả ba la mật đều tên Thích Đề 
Hoàn Nhem.

Như- phương Đông, chín phmmg kia 
cũng đều hiện ngàn đức Phật như vậy.

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : 'Thời 
kỳ Di Lặc Đại Bồ Tát chứng Vô thượng



162 KINH MA HA BÁT NHÃ 3A LA MẬT

Chánh đẳng Chánh giác, cũng sẽ nói Bát 
nhã ba la mật tại chỗ nầy. Chư* đại Bồ 
Tát trong Hiền kiếp, lúc chứng Vô thưxỵng 
Bồ đề cũng ở  tại chỗ nầy mà nói Bát 
nhã ba la mật".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê" 
Tôn ! Lúc Ngài Di Lặc Bồ Tát thành Phật, 
dùng tướng gì, nhon gì, nghĩa gì mà nói 
nghĩa Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc 
Di Lặc Bồ Tát chứng Vô thượng Bồ đề 
sẽ thuyết pháp như* vầy :

Sắc chẳng phải thường, chẳng phải vô 
thiròng.

Sắc chẳng phải khổ, chẳng phải lạc.
Sắc chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã.
Sắc chẳng phải tinh, chẳng phải bất 

tịnh.
Sắc chẳng phải hệ phưtỵc, chẳng phải 

giải thoát.
Sắc chẳng phải quá khứ, chẳng phải 

vi lai, chẳng phải hiện tại.
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Sắc rô't ráo thanh tinh.
Thọ, tưởng, hành và thứxĩ nhẫn đến 

nhứt thiết trí cũng như vậy".
Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  

Tôn ! Bát nhã ba la mật nầy thanh tịnh ?".
Đức Phật nói : ,rNầy Tu Bồ Đề ! Vì sắc 

thanh tịnh nên Bát nhã ba la mật thanh  
tịnh. Vì thọ, tutởng, hành, thức thanh tịnh 
nên Bát nhã ba la mật thanh tinh".

Ngài Tu Bồ Đề thua : "Bạch đức Thê' 
Tôn ! Thê' nào vì sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức thanh tịnh nên Bát nhã ba la mật 
thanh tịnh ?"ẳ

Đữc Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu
sắc chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng câu,
chăng tịnh, thời gọi là sắc thanh tịnh.
Nêu thọ, tưởng, hành, thức chẳng sành,
chăng diệt, chẳng câ'u, chẳng tịnh, thời
gọi là thọ, tưởng, hành, thức thanh  
tịnh.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì hu- không 
nên Bát nhã ba la mật thanh

tịnh".
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Thế nào vì hư không thanh tịnh 
nên Bát nhã ba la mật thanh tịnh ?".

Đức Phật nói -ẳ "Nầy Tu Bồ Đề ! Vì hư  
không chẳng sanh, chảng diệt nên thanh  
tịnh. Bát nhã ba la mật cũng vậy.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Vì sắc chẳng nhiễm 
ô nên Bát nhã ba la mật thanh tịnh. Vì 
thọ, tưởng, hành, thức chẳng nhiễm ô 
nên Bát nhã ba la mật thanh tịnh.

Tại sao vậy ?
Nầy Tu Bồ Đề ĩ Như* hư* không vì chẳng 

thể nhiễm ô đirợc nên hư* không thanh 
tịnh.

Tại sao vậy ?
Nầy Tu Bồ Đề ! Vì hư* không chẳng 

thể nắm lấy được nên hư* không thanh  
tịnh. Vì hu* không thanh tịnh nên Bát 
nhã ba la mật thanh tịnh.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì hư* không có 
thể thuyết minh nên Bát nhã ba la mật 
thanh tịnh.
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Tại sao vây ?
Nhon trong hư* không hai âm thanh  

xuất phát.
Như* hư* không, vì Bát nhã ba la mật 

có thể thuyết minh nên Bát nhã ba la 
mật thanh tinh.

Nầy Tư Bồ Đề ! Vì hư không chẳng 
thể thuyết minh nên Bát nhả ba la mật 
thanh tịnh.

Tại sao vậy ?
Như- hư* không vì không chỗ thuyết 

minh đirợc nên Bát nhã ba la mật thanh  
tịnh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Lại như* hư* không vi 
chẳng thể được nên Bát nhã ba la mật 
thanh tịnh.

Tại sao vậy ?

Như* hư không vì không chỗ đưọ-c nên 
hư* không thanh tịnh, Bát nhã ba la mật 
cũng không chỗ được nên Bát nhã ba la 
mật thanh tịnh.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì tát cả pháp chẳng 
sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tinh 
nên Bát nhã ba la mật thanh tịnh.

Tại sao vậy ?
Vì tất cả pháp rôt ráo thanh tinh nên 

Bát nhã ba la mật thanh tinh".
Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đữc Thế  

Tôn ! Nếu thiên nam , thiên nữ tho trì
• 7 • •

Bát nhã ba la mật nầy và gần gũi, chánh  
ức niệm, thời trọn chẳng mắc binh, nhãn, 
nhĩ, tỉ, thiệt, thân cũng trọn chẳng binh, 
thân không tàn tật cũng chẳng suy già, 
chẳng hoạnh tử, vô sô' hàng chư* Thiên, 
tủ^Trời Tứ Vưtmg đến Trời Tinh Cư* thảy  
đều đi theo nghe học. Mỗi tháng đến 
sáu ngày trai : mùng tám, mưm bôn, 
mười lăm, hai miroi ba, hai mircri chín 
và ngày ba mưtri, tại chỗ thiên nam, 
thiện nữ nầy làm pháp sư, giảng thuyết 
Bát nhã ba la mật, chư Thiên chúng hội 
đều vân tập đến. O* giữa đại chúng, thiện 
nam , thiện nữ giảng thuyết Bát nhả ba 
la mật nầy được vô lượng vô biên vô
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sô' bâ't khả tư* nghi, bất khả xưng lưxỵng 
phiróc đức".

Đức Phật nói : "Đúng như* lời Tu Bồ 
Đề nói. Tại sao vậy ? Vì Bát nhã ba la 
mật là đại trân bửu.

Những gì là đại trân bửu ?
Bát nhã ba la mât nầy có thể nhổ 

được sự bần cùng của Địa ngục, Súc 
sanh, Ngạ quỷ và trong loài ngirời. Bát 
nhã ba la mật nầy có thê ban cho hào 
tộc đại tánh Sát Lợi, Bà La Môn, Cir Sĩ, 
ban cho cõi Trời Tứ Virong đến Phi Phi 
Tirả-ng, ban cho quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà 
Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi 
Phật, Vô thượng Bồ đề.

Tại sao vậy ?

Vì trong Bát nhã ba la mật nói rộng 
vê thập thiện, tứ* thiền, tứ  vô lircrng tâm, 
tứ  vô sắc định, tữ  niệm xữ, tứ  chánh  
cần, tứ  như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thâ't 
giác phần, bát thánh đạo phần, Đàn na 
ba la mật, Thi la ba la mật, sằn  đề ba 
la mật, Tỳ lê gia ba la mât, Thiền na ba
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la mật, Bát nhã ba la mật, thập bát không, 
thập lực, tứ  vô úy, thập bát bâ't cộng, 
nhẫn đến nhứt thiết chủng trí.

Học theo đây thời xuất sanh đại tánh  
Sát Lợi, đại tánh Bà La Môn, đại tánh  
Cư* Sĩ, Trời Tứ Vưxmg, Trời Đao Lợi, Trời 
Dạ Ma, Trời Đâu Suât Đà, Trời Hóa Lạc, 
Trời Tha Hóa Tự Tại, Trời Phạm Chúng, 
Trời Phạm Phụ, Trời Phạm Vương, Trời 
Thiểu Quang, Trời Vô Lượng Quang, Trời 
Quang Ẩm, Trời Thiểu Tinh, Trời Vô 
Lirợng Tinh, Trời Biên Tinh, Trời Vô Vân, 
Trời Phirớc Sanh, Trời Quảng Quả, Trời 
Vô Tưtỷng, Trời Vô Phiền, Trời Vô Nhiệt, 
Trời Thiện Kiến, Trời Thiện Hiện, Trời 
Sắc Cứu Cánh, Trời Không Vô Biên Xứ, 
Trời Thức Vô Biên Xữ, Trời Vô sở  Hữu 
Xứ, Trời Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng 
Xứ.

Học trong pháp nầy thời đưiơc quả Tu 
Đà Hoàn, quả Tư* Đà Hàm, quả A Na 
Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phệt, 
đạo Vô Thưtỵng Chánh Đẳng Chánh Giác.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Vì thế nên Bát nhã 
ba la mật gọi là đại trân bửu.

Trong trân bửu ba la mật, không pháp 
gì có thể đưxỵc là hoặc sanh, hoặc diệt, 
hoặc câu, hoặc tịnh, hoặc lấy, hoặc bỏ.• 7 • * 7 • ^ •

Trong trân  bửu ba la mật cùng không 
có pháp hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoăc 
th ế gian, hoặc xuât th ế gian, hoặc hữu 
lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô 
viễ

Vì th ế nên gọi là vô sở đắc trân  bửu 
ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Trân bửu ba la mật 
nầy không có pháp gì làm nhiễm ô đirợcế

Tại sao vây ?
Vì chỗ dùng nhiễm pháp là bất khả đắc.
Vì thê" nên gọi là vô nhiễm trân bửu 

ba la mật.
•

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ Tát lúc 
thât hành Bát nhã ba la mật, cũng 
chẳng biết như* vậy, chẳng phân biệt 
như* vậy, cúng bâ't khả đắc như vậy,
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chẳng hí luận như* vậy. Đây là có thể 
tu hành Bát nhâ ba la mật, cúng có 
thể kính lễ chư Phật, tủ* một cõi Phật• * • • 
đên một cõi Phật để cúng dường, cung 
kính tán thán chư Phật, đi đên các cõi 
Phật để thành tựu chúng san h , thanh  
tinh Phât đô.

• • •

Nầy Tu Bồ Đề ! Đôi với các pháp, Bát 
nhã ba la mật nầy không có năng lirc, 
không chẳng phải năng lực, cũng không 
lãnh thọ, không ban cho, chẳng sanh, 
chẳng diệt, chẳng câ'u, chẳng tinh, chẳng 
thêm, chẳng bớt.

Bát nhã ba la mât nầy cũng chẳng 
phải quá khứ, chẳng phải vi lai, chẳng 
phải hiện tại, chẳng bỏ cõi Dục, cõi sắc, 
cõi Vô sắc, cũng chẳng trụ cõi Dục, cõi 
Sắc, cõi Vô sắc.

Bát nhã ba la mật nầy chẳng ban cho 
Đàn na ba la mật đến Thiền na ba la 
mật và Bát nhã ba la mật, cũng chẳng 
bỏ Đàn na ba la mật đến Thiền na ba la 
mật và Bát nhã ba la mật.
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Bát nhã ba la mật nầy chẳng cho 
nội không đên vô pháp hữu pháp không 
củng chẳng bỏ, chẳng cho tứ  niệm xứ  
đên bát thánh đạo cũng chẳng bỏ, chẳng 
cho thập lực đến thập bát bất cộng 
pháp cúng chẳng bỏ, chẳng cho quả Tu 
Đà Hoàn đến nhứt thiết' trí củng chẳng 
bỏ.

Bát nhã ba la mật nầy chẳng cho pháp 
A La Hán,chăng bỏ pháp phàm phu, chẳng 
cho pháp Bích Chi Phật, chẳng bỏ pháp 
A La Hán, chẳng cho Phật pháp, chẳng 
bỏ pháp Bích Chi Phật.

nầy cúng chẳng cho 
pháp vô vi, chăng bỏ pháp hữu vi.

Tại sao vậy ?

Vì hoặc có Phật hoặc không Phật, 
những pháp tướng nầy luôn thường trụ  
không khác, vì pháp tiróng, pháp trụ, 
pháp vị thirò-ng trụ chẳng sai,chẳng mất
____ Ạ _____I Ivậy".

Bây giò* chư Thiên đứng trong hư* 
không vui mừng hớn hở phát âm thanh
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lớn, đem hoa âu bát la, hoa ba đầu ma, 
hoa câu vât đầu, hoa phân đà lợi rải 
lên trên đức Phật mà nói rằng ỏ* Diêm 
Phù Đề chúng tôi thây pháp luân chuyên 
lần thứ hai.

Trong đây có vô lmỵng trăm ngàn Thiên 
Tử đirọ-c vô sanh pháp nhẫn.

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Pháp 
luân nầy chuyển, chẳng phải chuyển lần 
thứ nhứt, chẳng phải chuyển lần thứ hai.

Bát nhả ba la mật nầy chẳng do 
chuyên, chẳng do hườn mà xuâ't hiện, vì 
vô pháp hữu pháp rỗng không vậy".

Ngài Tu Bồ Đồ thun : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Thế nào vì vô pháp hữu pháp rồng 
không nên Bát nhã ba la mật chẳng do 
chuyển, chẳng do huờn mà xuât hiện ?".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Bát 
nhả ba la mật Bát nhâ ba la mật tuxmg 
rỗng không nhẫn đên Đàn na ba la mật 
Đàn na ba la mật tướng rỗng không, nội 
không nội không tirớng rồng không nhẫn 
đến vô pháp hữu pháp không vô pháp
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hữu pháp không tướng rỗng không, tứ* 
niệm xứ* tứ* niệm xứ  tiróng rỗng không 
nhẫn đến bát thánh đạo bát thánh đạo 
tướng rỗng không, Phật thập lực thập 
lirc tưxýng rỗng không nhẫn đến mười 
tám pháp bất cộng pháp bât cộng tưt3-ng 
rỗng không, quả Tu Đà Hoàn quả Tir Đà 
Hàm tvró-ng rỗng không nhẫn đôn nhủi 
thiết trí nhứt thiết trí tướng rỗng không”.

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Bát nhã ba la mật của chư* đại Bồ 
tát là Ma ha ba la mật.

Tại sao vậy ?
Dầu tât cả pháp, tự  tánh rồng không, 

nhưng chư* đại Bồ Tát nhem noi Bát nhã 
ba la mật mà được vỏ thirọng Bồ đề, 
cũng không có pháp đirọ-c chuyển pháp 
luân, cũng không có pháp chuyên đưtỵc, 
cũng không có pháp huờn đưt>cề

Trong Ma ha ba la mật nầy cùng không 
có pháp thấy được.

Tại sao vậy ?
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Pháp nầy không có đưọ-c hoặc chuyển 
hoặc huờn, vì tất cả pháp rôít ráo chẳng 
sanh vậy.

Tại sao vậy ?
Vì tướng không nầy, tiróng vô tiróng 

nầy, tướng vô tác nầy chẳng chuyển được, 
chẳng hườn đirợc.

Nếu giải thuyết Bát nhã ba la mật 
được như* vậy, có thể giảng dạy, khai thi, 
phân biệt rành rè, giải thích cặn kẽ, thời 
gọi là thanh tinh giải thuyết Bát nhã ba 
la mât. Cũng không người nói, củng không 
ngxrò-i nghe, cũng không người chứng.

Nếu không nói, không nghe, không 
chứng, thời cúng không diệt mât.

Trong thuyết pháp nầy, cũng không 
phước điền quyết đinh".



PHAM KHAP CA NGỢI 
TRẢM BA LA MÂT

THỨ BỐN MƯƠI BỐN

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thế  
Tôn ! Vô biên ba la mật là Bát nhả ba 
la mât ?".

Đức Phật nói : "Vì như* hư không vô 
biên vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bình đẳng ba 
la mật là Bát nhâ ba la mật ?".

Đức Phật nói : ,rVì các pháp bình đẳng 
vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Ly ba la mật 
là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì rô't ráo rỗng không 
vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bâít hoại ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?"ễ
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Đữc Phật nói : "Vì tẵt cả pháp bâ't khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Không bỉ ngạn 
ba la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đữc Phật nói : "Vì không danh,không  
thân vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Không đại chủng 
ba la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : ,rVì thở ra ,th ở  vào bâ't 
khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bât khả thuyết 
ba la mật là Bát nhả ba la mật ?MỂ

Đức Phật nói : "Vì giác quán bâìt khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Vô danh ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì thọ, tưởng, hành, 
thức bât khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bất khữ ba la 
mật là Bát nhâ ba la mật ?".

• ệ

Đức Phật nói : '"Vì tất cả pháp bất lai
__A _ IIvậy .
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Ngài Tu Bổ Đề thưa : "Không di chuyên 
ba la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp không 
thể nép phục đirọ*c vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Tận ba la mật 
là Bát nhả ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp rốt ráo  
tân vây".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bất sanh ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".• ♦

Đức Phật nói : ,rVì tất cả pháp bất diệt 
vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bất diêt ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : ,rVì tất cả pháp bất 
sanh vậy.".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Vô tác ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : ,rVì tác giả bất khả đắc 
vậy”.

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Vô tri ba la
m ật là B át nhã ba la mật ?".
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Đức Phật nói : "Vì tri giả bât khả đắc 
vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bất đáo ba la
mât là Bát nhã ba la mât ?".• t

Đức Phât nói : irv\ sanh tủ* bất khả
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bất thất ba la
mật là Bát nhã ba la mật ?". 

t  t

Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp chẳng
mất vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Mộng ba la mật 
là Bát nhã ba la mât ?".

Đức Phật nói : "Vì nhẫn đến những sụ* 
tháy trong mộng đều bâ't khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Hưởng ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vi người nghe tiếng 
bát khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Ảnh ba la mật 
là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : 'Vì bóng mặt trong  
gưxxng bất khả đắc vậy"Ế
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Dương diệm ba 
la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì dòng nước bâ't khả 
đắc vây".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Ảo ba la mật 
là Bát nhã ba la mật ?"ẽ

Đức Phật nói : "Vì sự ảo thuật bâít khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bâ't câu ba la 
mật là Bát nhả ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì các phiền não bất 
khả đắc vây".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Vô tịnh ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì các phiền não hư* 
dôi vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bâ't ô ba la mật 
là Bát nhâ ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì xứ  sở bâ't khả đắc 
vậy"Ể

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bâ't hí luận ba
la mật là Bát nhâ ba la mật ?"ặ
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Đức Phật nói : "Vì tất cả hí luận phá 
hoại vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bất niệm ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì tất cả niệm phá 
hoại vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bất động ba la 
mật là Bát nhã ba la mât ?".

Đức Phật nói : "Vì pháp tánh thường 
trụ  vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Vô nhiễm ba la 
mât là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : ,rVì biết tất cả pháp 
vọng giải vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa *ế "Bất khởi ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : ,rVì tất cả pháp vô phân 
biệt vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Tich diệt ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : ,rVì tất cả pháp tướng 
bất khả đắc vậy".
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Vô dục ba la 
mât là Bát nhã ba la mât ?".• •

Đức Phật nói : ,rVì dục bất khả đắc 
vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Vô sân ba la
mật là Bát nhã ba la mật ?"ề• t

Đức Phật nói : ”Vì sân khuể bất khả 
đắc vây".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Vô si ba la mật 
là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : ,rVì vô minh hắc ám 
dứt diệt vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Vô phiền não 
ba la mât là Bát nhã ba la mât ?".• •

Đức Phật nói : ”Vi phân biệt ức tưởng 
hư* vọng vậy"ề

Ngài Tu Bồ Đề thưa : ,rVô chúng sanh 
ba la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì chúng sanh vô sở  
hữu vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'rVô đoạn ba la
mật là B át nhã ba la mật ?".
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Đức Phật nói : 'Vì các pháp chẳng 
sanh khởi vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thira : ,rVô nhi biên ba 
la mât là Bát nhã ba la mât ?".

• •

Đức Phật nói : '"Vì không nhi biên vậy".
Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bát phá ba la 

mật là Bát nhã ba la mật ?".
Đức Phật nói : "Vì tát cả pháp chẳng 

rời lìa nhau vậy".
Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bất thủ ba la 

mật là Bát nhã ba la mật ?"Ệ
Đức Phât nói : "Vì vượt hon bực Thanh 

Văn, Bích Chi Phật vậy".
Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bát phân biệt 

ba la mật là Bát nhã ba la mật ?".
Đức Phật nói : '"Vì các vọng tưởng bất 

khả đắc vậy”.
Ngài Tu Bồ Đề thưa : '"Vô krợng ba la 

mật là Bát nhã ba la mật ?"
Đức Phât nói : '"Vì các pháp hạn hrọng 

bất khả đắc vậy".
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : ,(Hư không ba 
la mật là Bát nhã b"a la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì tâ't cả pháp vô sở  
hữu vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Vô thvrò-ng ba 
la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp phá 
hoại vậy".

Ngài Tu BỒ Đề thưa : "Khổ ba la mật 
là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp là tiróng 
khổ nào vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : ,fVô ngã ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp chẳng 
chấp lấy vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Không ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?"ẫ

Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp bất khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : ,rVô tướng ba la
mật là B át nhả ba la mật ?".
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Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp chẳng 
sanh vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Nội không ba 
la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : ”V\ nội pháp bất khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : ,fNgoại không ba 
la mât là Bát nhã ba la mât ?".• •

Đức Phật nói : ,rVì ngoại pháp bát khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Nội ngoại không 
ba la mât là Bát nhã ba la mât ?".• •

Đức Phật nói : ,rv\ nội ngoại pháp bâ't 
khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Không không 
ba la mât là Bát nhã ba la mât ?"ế• •

Đức Phật nói : ,rVì pháp không không 
bất khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Đại không ba 
la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp bâ't khả 
đắc vậy".
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Đệ nhứt nghĩa 
không ba la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phât nói : ,rVì Niết Bàn bất khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Hữu vi không 
ba la mât là Bát nhã ba la mât ?".

• •

Đức Phật nói : ,rVì pháp hữu vi bất 
khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : irVô vi không ba 
la mât là Bát nhâ ba la mât ?".• •

Đức Phật nói : "Vi pháp vô vi bất khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Tát cánh không 
ba la mật là Bát nhã ba la mật ?"ể

Đức Phật nói : ,rVì các pháp rôít ráo  
bất khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : ,rVô thỉ không 
ba la mât là Bát nhã ba la mât ?".• •

Đức Phật nói : ,rVì các pháp vô thỉ bất 
khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Tán không ba 
la mât là Bát nhã ba la mât ?".• •
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Đức Phật nói : ,rVì tán pháp bâít khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Tánh không ba 
la mât là Bát nhã ba la mât ?".• •

Đức Phật nói : ,fVì hữu vi vô vi tánh  
bẵít khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Chư* pháp không 
ba la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp bất khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Vô sở đắc không 
ba la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : ,rVì vô sỏ* hữu vậy".
Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Tự  tiróng không 

ba la mật là Bát nhã ba la mật ?".
Đức Phật nói : ,rVì các pháp, tự* tiróng 

ròi lìa vậy”.
Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Vô pháp không 

ba la mât là Bát nhã ba la mât ?",• •

Đức Phật nói : lfVì vô pháp bất khả 
đắc vậy".
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Ngài Tu Bồ Đề thira : "Hữu pháp không 
ba la mật là Bát nhã ba la mật ?"ẽ

Đức Phật nói : 'rVì hữu pháp bâ't khả 
đắc vây”.

Ngài Tu BỒ Đề thưa : "Vô pháp hữu 
pháp không ba la mật là Bát nhã ba la 
mât ?".

Đức Phật nói : ,rVì vô pháp và hữu 
pháp đều bât khả đắc vây".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Niệm xứ  ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì thân, thọ, tâm và 
pháp bât khả đắc vây".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Chánh cần ba 
la mật là Bát nhã ba la mật ?"ế

Đức Phật nói : ,rVì pháp thiện và pháp 
bâ't thiện bất khả đắc vậy".

Ngài Tu BỒ Đề thira : "Như ý túc ba 
la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì bôn như ý túc bâ't 
khả đắc vây".
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Ngài Tu Bồ Đề thira : "Căn ba la mật 
là Bát nhã ba la mât ?".

Đức Phật nói : ,rVì ngũ căn bâ't khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Lirc ba la mật 
là Bát nhã ba la mât ?".

Đức Phật nói : "Vì ngũ lực bâ't khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Giác ba la mật 
là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vi thất giác phần bất 
khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Đạo ba la mật 
là Bát nhã ba la mât ?".

Đức Phật nói : "Vi bát thánh đạo phần 
bất khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Vô tác ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : '"Vì vô tác bất khả đắc 
vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Không ba la
mât là B át nhã ba la mật ?".
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Đức Phât nói : !rVì không tưxmg bât 
khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Vô tướng ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : ,rVì tvróng tich diệt bâít 
khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bội xả ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì bất bội xả bất khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Đinh ba la mật 
là  B á t nhã ba la m ật ?".

Đức Phật nói : "Vì cứu thứ đệ định 
bât khả đắc vây".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Đàn na ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì xan tham bất khả 
đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Thi la ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : 'Vì phá giới bất khả 
đắc vậy".
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Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Sằn đề ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : ,rVì nhẫn và chẳng nhẫn 
đều bất khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Tỳ lê gia ba la 
mật là  B á t n h ã ba la m ật ?".

Đức Phật nói : ,rVì giải đãi và tinh tán 
đều bất khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thira : 'Thiền na ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phât nói : 'Vì đinh và loạn dều 
bát khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bát nhã ba la 
mât là Bát nhã ba la mât ?".• •

Đức Phật nói : ,rVì ngu si và trí huệ 
đều bát khả đắc vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : 'Thập lực ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì tất cả pháp chẳng 
thể khuất phục vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thira : 'Tứ* vô sở úy
ba la mật là B át nhã ba la mật ?".
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Đức Phật nói : ,rVì đạo chủng trí chẳng 
mất vây".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : ,rVô ngại trí ba 
la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "V\ tất cả pháp không 
chướng, không ngại vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Phật pháp ba 
la mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì vxrợt hcm tất cả  
pháp vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thira : ,rNhư thiệt thuyết 
ba la mật là Bát nhã ba la m ật?ỹ’

Đức Phật nói : "Vì tất cả lời nói đều 
như* thiệt vậy".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Tự nhiên ba la 
mật là Bát nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Vì tự  tại trong tất cả 
p h á p  v ậ y ".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Phật ba la mật 
là Bát nhã ba la mật ?"ệ

ĐÚXĨ P h ậ t nói : ,rVì biết n hứ t th iết ch ủ n g  
trí vậy".


